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TRƯỜNG THPT AN KHÁNH 

TỔ SỬ - ĐỊA - GD KT& PL 

TÀI LIỆU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2024 -2025 

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 

Nội dung kiểm tra: 

- Hình thức: Trắc nhiệm 100%, gồm 28 câu, 40 lệnh hỏi, mỗi câu 0,25 điểm 

- Cấp độ nhận thức: Biết: 40%, Hiểu 30%, Vận dụng 30%, thang điểm 10.  

+ Dạng thức 1: Dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 18 câu/4,5 điểm. 

  + Dạng thức 2: Dạng thức trắc nghiệm Đúng/Sai: 4 câu (16 lệnh hỏi) /4,0 điểm. 

  + Dạng thức 3: Dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn: 6 câu/1,5 điểm. 

- Nội dung cuối HKII phần kiểm tra giữa HKII cho trong đề ktra cuối HKII 10% chủ đề 

công nghiệp và dịch vụ, 90% hết tất cả các vùng kinh tế. 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

1. Nhận biết 

Câu 1. Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng nổi bật nhất trong phát triển hoạt động kinh tế nào sau đây? 

A. Kinh tế biển.  B. Sản xuất lương thực.  

C. Thủy điện.  D. Khai thác khoáng sản. 

Câu 2. Khu du lịch biển đảo Sơn Trà thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 

A. Quảng Nam. B. Đà Nẵng. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu để Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn Bắc Trung Bộ trong khai thác 

hải sản là 

A. có các ngư trường rộng lớn. B. tất cả các tỉnh đều giáp biển. 

C. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá. D. điều kiện hải văn thuận lợi. 

Câu 4. Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá. B. có nhiều loài cá quý, loài tôm mực. 

C. liền kề với các ngư trường rộng lớn. D. hoạt động chế biến hải sản đa dạng. 

Câu 5. Dầu khí của Duyên hải Nam Trung Bộ được khai thác chủ yếu ở 

A. Đà Nẵng. B. Quảng Nam. C. Bình Định. D. Bình Thuận. 

Câu 6. Khu du lịch biển đảo Cù Lao Chàm thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 

A. Quảng Nam. B. Đà Nẵng. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 7. Số lượng các tỉnh/thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. 5. B. 6. C. 8. D. 10. 

Câu 8. Khu du lịch biển đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Bình Thuận. B. Ninh Thuận. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 9. Từ Bắc vào Nam của vùng Duyên hải Nam Trung bắt đầu thành phố Đà Nẵng đến tỉnh 

A. Bình Thuận. B. Ninh Thuận. C. Khánh Hòa. D. Bình Định. 

Câu 10. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang tiến hành khai thác các mỏ dầu khí ở đảo 

A. Phú Quý. B. Lý Sơn. C. Tri Tôn. D. Phan Vinh. 

Câu 11. Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành một số vùng nuôi tôm thâm canh với quy mô lớn chủ yếu 

ở các tỉnh nào sau đây? 

A. Đà Nẵng, Quảng Nam. B. Quảng Ngãi, Bình Định. 

C. Phú Yên, Khánh Hòa. D. Ninh Thuận, Bình Thuận. 

Câu 12. Trung tâm du lịch quan trọng nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 
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A. Nha Trang. B. Phan Thiết. C. Đà Nẵng. D. Quảng Ngãi. 

Câu 13. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh/thành phố nào sau đây? 

A. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.  

B. Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đã Nẵng. 

C. Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng.  

D. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. 

Câu 14. Các đồng muối nổi tiếng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. Thuận An, Văn Lý.  B. Cà Ná, Sa Huỳnh.  

C. Cà Ná, Văn Lý.  D. Sa Huỳnh, Thuận An. 

Câu 15. Khu du lịch biển đảo Quy Nhơn thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Nam. B. Bình Thuận. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 16. Trong tương lai, cảng biển nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ là cảng trung chuyển quốc 

tế lớn nhất cả nước? 

A. Đà Nẵng. B. Dung Quất. C. Quy Nhơn. D. Vân Phong. 

Câu 17. Khu du lịch biển đảo Nha Trang thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Khánh Hoà. B. Phú Yên. C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 18. Thương hiệu nước mắm nổi tiếng nào sau đây thuộc tỉnh Bình Thuận? 

A. Nha Trang. B. Phan Thiết. C. Quy Nhơn. D. Phú Quốc. 

Câu 19. Thế mạnh lớn nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. tài nguyên khoáng sản. B. tài nguyên thủy điện. 

C. tài nguyên biển. D. tài nguyên đất. 

Câu 20. Khu du lịch biển đảo Mũi Né thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 

A. Ninh Thuận. B. Đà Nẵng. C. Quảng Ngãi. D. Bình Thuận. 

Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng với Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. giáp Lào, Biển Đông, Đồng bằng sông Cửu Long. 

B. nằm gần tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông. 

C. có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo. 

D. có vùng biển rộng lớn, bờ biển có nhiều vịnh sâu. 

Câu 22. Các ngư trường lớn ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, vịnh Bắc Bộ. 

B. Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang, vịnh Bắc Bộ. 

C. Ninh Thuận - Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang. 

D. Ninh Thuận - Bình Thuận, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. 

2. Thông hiểu 

Câu 1. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu? 

A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá. B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển. 

C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió. D. Ít chịu ảnh hưởng của bão. 

Câu 2. Thế mạnh để phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là có 

A. các đảo ven bờ, các bãi biển đẹp. B. các vụng, vịnh, đầm phá và ao hồ. 

C. vùng biển sâu, nhiều ngư trường. D. quần đảo, nhiều bãi cát ven biển. 

Câu 3. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành thủy sản ở Duyên 

hải Nam Trung Bộ là 

A. đầu tư phương tiện và tập trung đánh bắt. B. đào tạo lao động và đẩy mạnh xuất khẩu. 

C. khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi. D. khai thác, nuôi trồng kết hợp chế biến. 

Câu 4. Hướng phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là 

A. nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển. 

B. tăng cường đánh bắt ở ven bờ, phòng chống thiên tai. 
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C. đảm bảo cân bằng, hài hoà giữa phát triển và bảo tồn. 

D. kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với bảo vệ biển đảo. 

Câu 5. Khó khăn nào sau đây là chủ yếu đối với sản xuất muối ở Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng lên.  

B. Môi trường ô nhiễm, chất lượng nước kém. 

C. Nguồn vốn đầu tư nhỏ, kĩ thuật ít cải tiến. 

D. Thị trường không ổn định, bị cạnh tranh. 

Câu 6. Mục đích chủ yếu của việc phát triển giao thông vận tải biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. tăng vai trò trung chuyển, phân bố lại dân cư.  

B. mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. 

C. tạo thế mở cửa, thúc đẩy phân công lao động. 

D. thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị hoá. 

Câu 7. Thế mạnh chủ yếu của Duyên hải Nam Trung Bộ về đánh bắt hải sản là 

A. có các ngư trường trọng điểm, giàu có sinh vật. 

B. lao động có nhiều kinh nghiệm đánh bắt xa bờ. 

C. bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh, đầm phá. 

D. giáp với thị trường tiêu thụ lớn là Đông Nam Bộ. 

Câu 8. Thế mạnh để phát triển du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là có 

A. quần đảo, nhiều bãi cát ven biển. B. các đảo ven bờ, các bãi biển đẹp. 

C. vùng biển sâu, nhiều ngư trường. D. các vụng, vịnh, cửa sông, ao hồ. 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh dân số Duyên hải Nam Trung Bộ với Bắc Trung Bộ? 

A. Quy mô dân số lớn hơn. B. Mật độ dân số cao hơn. 

C. Tỉ lệ dân thành thị cao hơn. D. Tỉ lệ dân nông thôn cao hơn. 

Câu 10. Điều kiện thuận lợi đối với nuôi tôm ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, cửa sông. B. mật độ sông ngòi cao, có nhiều hồ nước. 

C. dân cư đông đúc, có nhiều kinh nghiệm. D. hoạt động chế biến và dịch vụ phát triển. 

Câu 11. Biện pháp quan trọng nhất đối với ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. đầu tư phương tiện và tập trung đánh bắt. B. đào tạo lao động và đẩy mạnh xuất khẩu. 

C. khai thác hợp lí và bảo vệ các nguồn lợi. D. phát triển nuôi trồng,đẩy mạnh chế biến. 

Câu 12. Thế mạnh chủ yếu để phát triển đánh bắt xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. bờ biển dài, biển nóng ẩm quanh năm; nhiều lao động. 

B. khí hậu ổn định, ít ảnh hưởng của bão; phương tiện tốt. 

C. vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn; phương tiện tốt. 

D. nhiều vũng, vịnh, thuỷ sản phong phú; nhiều lao động. 

Câu 13. Thế mạnh chủ yếu để phát triển giao thông biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. đường bờ biển kéo dài, vùng biển rộng lớn, nhiều cửa sông. 

B. nhiều khu kinh tế ven biển được thành lập, thu hút vốn tăng. 

C. hệ thống cảng được mở rộng, nâng cấp, xây thêm cảng mới. 

D. có nhiều vũng, vịnh sâu, nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế. 

Câu 14. Thế mạnh để phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. nghề cá, du lịch biển, giao thông vận tải, khai khoáng. 

B. khai thác khoáng sản ở thềm lục địa, giao thông biển. 

C. du lịch biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

D. giao thông vận tải biển, nuôi trồng thủy sản. 

Câu 15. Cảng nước sâu Dung Quất ở Quảng Ngãi gắn liền với 

A. nhà máy lọc dầu. B. nhà máy sản xuất xi măng. 

C. nhà máy đóng tàu biển. D. nhà máy chế biến thực phẩm. 
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Câu 16. Ngành kinh tế nào sau đây có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển ở Duyên hài Nam Trung Bộ? 

A. Trồng trọt. B. Chăn nuôi. C. Thủy sản. D. Khai khoáng. 

Câu 17. Biện pháp chủ yếu để phát triển bền vững ngành thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. hiện đại hoá phương tiện, thiết bị đánh bắt.  

B. khai thác hợp lí đi đôi với bảo vệ nguồn lợi. 

C. tăng cường đầu tư nuôi trồng nước mặn, lợ. 

D. chú trọng phòng chống dịch bệnh, thiên tai. 

Câu 18. Du lịch biển của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay phát triển mạnh chủ yếu do 

A. phát triển cơ sở hạ tầng, tài nguyên đa dạng.  

B. tạo ra sản phẩm đa dạng, phát triển nhân lực. 

C. nhiều tài nguyên giá trị cao, đổi mới quản lí. 

D. có di sản thế giới, nhiều dịch vụ khác nhau. 

Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng về điều kiện kinh tế - xã hội của Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Có quy mô dân số lớn, nguồn lao động khá dồi dào. 

B. Lao động cần cù, trình độ ngày càng được nâng cao. 

C. Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật ngày càng hiện đại. 

D. Tỉ lệ dân thành thị thấp, quá trình đô thị hoá chậm. 

Câu 20. Nguồn lao động ở Duyên hải Nam Trung Bộ 

A. khá dồi dào, trình độ ngày càng được nâng cao. 

B. hầu hết tập trung hoạt động ở vùng nông thôn. 

C. phần lớn làm việc ở khu vực đầu tư nước ngoài. 

D. hàng năm tăng thêm khoảng một triệu người. 

Câu 21. Phát biểu nào sau đây không thể hiện ý nghĩa của sự phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam 

Trung Bộ đối với an ninh quốc phòng? 

A. nâng cao vị thế trong đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. 

B. cơ sở khẳng định chủ quyền biển đảo và bảo vệ lãnh thổ. 

C. làm nền tảng trong việc phát triển an ninh và quốc phòng. 

D. nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác tài nguyên biển đảo. 

Câu 22. Khó khăn chủ yếu của việc đánh bắt hải sản xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. phương tiện đánh bắt còn hạn chế, dịch vụ nghề cá còn chưa mạnh. 

B. lao động đánh bắt ít được bổ sung, cơ sở hậu cần phục vụ còn yếu. 

C. trong năm xảy ra nhiều thiên tai, môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm. 

D. công nghiệp chế biến còn hạn chế, các cơ sở chế biến khác nhỏ lẻ. 

3. Vận dụng 

Câu 1. Điều kiện thuận lợi để sản xuất muối ở Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là 

A. không có các hệ thống sông ngòi lớn. B. địa hình bờ biển có nhiều vũng vịnh. 

C. số giờ nắng và gió trong năm nhiều. D. người dân có kinh nghiệm từ lâu đời. 

Câu 2. Thế mạnh nổi bật của Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc 

Trung Bộ là 

A. nhiều vũng, vịnh nước sâu và gần tuyến hàng hải quốc tế. 

B. có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng tổng hợp. 

C. có nhiều đảo thuận lợi cho các tàu thuyền neo đậu, trú ẩn. 

D. vùng biển ít chịu ảnh hưởng của bão, gió mùa Đông Bắc. 

Câu 3. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. tăng cường thu hút nguồn đầu tư, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá. 

B. giải quyết việc làm cho lao động, góp phần phân bố lại dân cư. 

C. mở rộng các đô thị, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. 
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D. tăng cường kết cấu hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt vùng ven biển. 

Câu 4. Thuận lợi chủ yếu về điều kiện kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với phát triển du 

lịch là 

A. quy mô dân số lớn, lao động dồi dào, cần cù và chịu khó. 

B. có nhiều nét đặc sắc về văn hoá, và truyền thống sản xuất. 

C. tỉ lệ dân thành thị cao và quá trình công nghiệp hoá nhanh. 

D. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hiện đại. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng với giao thông vận tải biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Giữ vai trò quan trọng, tạo ra các quan hệ kinh tế trong và ngoài nước. 

B. Có nhiều cảng biển được xây dựng, một số cảng có vai trò quan trọng. 

C. Đã hình thành được nhiều cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước. 

D. Khối lượng hàng hoá vận chuyển, hàng hoá luân chuyển ở đây khá lớn. 

Câu 6. Các trung tâm kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ phân bố thành dải dọc ven biển chủ yếu do 

A. nhiều tài nguyên thiên nhiên, giao thông thuận lợi. 

B. cơ sở hạ tầng đảm bảo, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt. 

C. dân cư và lao động đông đảo, vị trí địa lí thuận lợi. 

D. lịch sử khai thác từ lâu đời và thị trường rộng lớn. 

Câu 7. So với các vùng lãnh thổ khác của nước ta, Duyên hải Nam Trung Bộ có 

A. nghề cá phát triển mạnh và toàn diện nhất.  

B. tài nguyên du lịch phong phú đa dạng hơn. 

C. nhiều địa điểm tốt để xây dựng các cảng biển.  

D. thuận lợi hơn để phát triển tổng hợp kinh tế biển. 

Câu 8. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho dịch vụ hàng hải ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát 

triển nhanh trong thời gian gần đây? 

A. Gần đường hàng hải quốc tế. B. Kinh tế tăng trưởng nhanh. 

C. Nhiều vụng biển sâu, kín gió. D. Chất lượng lao động nâng lên. 

Câu 9. Hoạt động du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ có thể diễn ra thuận lợi quanh năm chủ yếu là 

do 

A. sản phẩm du lịch đa dạng, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 

B. cơ sở vật chất kĩ thuật được đầu tư, mạng lưới giao thông phát triển. 

C. nhu cầu thị trường tăng nhanh và chất lượng lao động được nâng lên. 

D. có nhiều bãi biển đẹp, nhiều quần đảo, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. 

Câu 10. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cảng biển nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ không phải 

là 

A. nâng cao năng lực vận chuyển, mở rộng liên kết kinh tế. 

B. khai thác thế mạnh của biển, phát triển kinh tế hàng hoá. 

C. đẩy mạnh ngoại thương, tạo điều kiện hội nhập quốc tế. 

D. đảm nhận vận tải hành khách, giải quyết thêm việc làm. 

Câu 11. Vai trò to lớn của các cảng biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ đối với Tây Nguyên là 

A. lối thông ra biển của các tỉnh ở Tây Nguyên. 

B. giúp cho Tây Nguyên lưu thông hàng hóa. 

C. đưa hàng Tây Nguyên về Duyên hải Nam Trung Bộ. 

D. gắn kinh tế Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 12. Thuận lợi chủ yếu để phát triển dịch vụ hàng hải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. có nhiều vịnh sâu xây cảng, hàng hoá có nhiều. 

B. nghề cá phát triển, vị trí kề đường biển quốc tế. 

C. có nhiều cửa sông xây cảng, du lịch phát triển. 
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D. mở rộng quan hệ với nước bạn, tăng xuất khẩu. 

Câu 13. Điểm nổi bật của tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. lãnh thổ hẹp, nằm ở sườn Tây Trường Sơn, giáp biển. 

B. lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc - Nam, vị trí đón gió. 

C. lãnh thổ hẹp ngang, có mưa về thu đông và mùa khô kéo dài. 

D. lãnh thổ hẹp, bị chia cắt bởi các dãy núi đâm ngang ra biển. 

Câu 14. Ý nghĩa chủ yếu của các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành.  

B. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. 

C. tạo việc làm, thay đổi bộ mặt vùng ven biển.  

D. tăng vận chuyển, tiền đề tạo khu công nghiệp. 

Câu 15. Dải bờ biển Trung Bộ của nước ta thường xảy ra sạt lở chủ yếu do 

A. thềm lục địa sâu, sóng biển lớn, biến đổi khí hậu. 

B. có nhiều bãi cát, ít rừng phòng hộ, cửa sông nhỏ. 

C. ít rừng phòng hộ, thủy triều lên cao, mưa theo mùa. 

D. thềm lục địa sâu, cửa sông nhỏ, con người tác động. 

Câu 16. Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. đẩy mạnh chế biến, phát triển xuất khẩu.  

B. hiện đại hóa ngư cụ, đầu tư đánh bắt xa bờ. 

C. mở rộng dịch vụ, xây dựng các cảng cá.  

D. tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư. 

Câu 17. Phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? 

A. Giải quyết việc làm, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản. 

B. Giải quyết vấn đề thực phẩm, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa. 

C. Sử dụng hiệu quả lao động, nâng cao mức sống người dân. 

D. Thu hút nguồn đầu tư, tận dụng diện tích mặt nước của vùng. 

Câu 18. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. nâng cao hiệu quả kinh tế, khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên. 

B. bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo việc làm và tăng thêm thu nhập. 

C. thu hút vốn đầu tư, hiện đại hóa được sản xuất và cơ sở hạ tầng. 

D. khai thác tiềm năng, hạn chế thiên tai và hiện đại hóa sản xuất. 

Câu 19. Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh về ngành giao thông vận tải đường biển chủ yếu là do 

A. nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, nhiều vụng, vịnh kín gió. 

B. nhiều vụng, vịnh kín gió, hoạt động nội thương phát triển. 

C. có nhiều ngư trường trọng điểm, đảo nằm ven bờ, đầm phá. 

D. có đường bờ biển dài, ít cửa sông đổ ra biển và vụng, vịnh. 

Câu 20. Điều kiện thuận lợi để Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển nuôi trồng thủy sản là 

A. có nhiều ngư trường trọng điểm. B. vùng biển rộng, nhiều thủy sản. 

C. ven biển có các vụng, đầm phá. D. tỉnh nào cũng có bãi cá, bài tôm. 

Câu 21. Điều kiện nào sau đây thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu ở vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ? 

A. Có nhiều vịnh biển sâu kín gió, hàng năm ít bị bồi lắng phù sa. 

B. Đường bờ biển kéo dài, có nhiều cửa sông lớn, nhiều bãi triều. 

C. Có nhiều đảo ven bở, nhiều vùng, vịnh nước sâu, có đầm phá. 

D. Tất cả các tỉnh đểu giáp biển, đường bờ biển kéo dài, có sông. 

Câu 22. Biện pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. phát triển ngành chăn nuôi gia súc.  
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B. tăng cường nhập khẩu thực phẩm. 

C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến hải sản.  

D. đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản. 

Câu 23. Dịch vụ hàng hải ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu do 

A. bờ biển dài, nhiều vịnh biển sâu, gần các tuyến hàng hải quốc tế. 

B. các tỉnh đều giáp biển, đô thị lớn ở ven biển, hạ tầng hoàn thiện. 

C. kinh tế phát triển, mức sống cải thiện, hội nhập quốc tế sâu rộng. 

D. công nghiệp phát triển, lao động đông đảo, thu hút nhiều vốn đầu tư. 

Câu 24. Hoạt động nào sau đây tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa nhất cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Chăn nuôi trâu bò và gia cầm. B. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

C. Đẩy mạnh thâm canh lúa nước. D. Trồng, chế biến các loại rau quả. 

Câu 25. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm. 

B. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. 

C. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ. 

D. thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 26. Biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. nâng cấp các cơ sở lưu trú, khai thác mới tài nguyên.  

B. hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng loại hình sản phẩm. 

C. nâng cao trình độ người lao động, tích cực quảng bá. 

D. thu hút dân cư tham gia, phát triển du lịch cộng đồng. 

Câu 27. Nghề làm muối phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu do 

A. ngư dân có nhiều kinh nghiệm làm muối.  

B. độ muối của biển cao hơn các vùng khác. 

C. Nhiều nắng, ít mưa và có ít cửa sông lớn.  

D. được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều. 

Câu 28. Giải pháp chủ yếu để tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch, bảo vệ môi trường. 

B. bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng các loại hình du lịch. 

C. phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng. 

D. đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch. 

II. DẠNG ĐÚNG/SAI 

Câu 1. Cho thông tin sau: 

 Duyên hải Nam Trung Bộ là một bộ phận lãnh thổ của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; giáp 

với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên; giáp với nước láng giềng Lào và Biển Đông rộng lớn. Lãnh thổ nằm 

gần tuyến hàng hải quốc tế, tạo cho Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển các 

ngành kinh tế biển. 

 a) Kinh tế biển là tiềm năng nổi bật nhất trong phát triển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. (Đúng) 

 b) Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn Bắc Trung Bộ trong khai thác hải sản do có nhiều ngư trường 

lớn. (Đúng) 

 c) Điều kiện chủ yếu giúp Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển khai thác hải sản là vùng biển rất ít khi có 

bão. (Sai) 

 d) Khó khăn chủ yếu tác động đến ngành kinh tế biển của Duyên hải Nam Trung Bộ là chịu ảnh hưởng 

lớn của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc. (Sai) 

Câu 2. Cho thông tin sau: 
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 Tài nguyên biển là một lợi thế lớn của Duyên hải Nam Trung Bộ. Đường bờ biển dài, điều kiện khí hậu 

thuận lợi đã tạo cho vùng có nguồn hải sản phong phú. Vùng có tổng trữ lượng hải sản lớn, với nhiều hải 

sản có giá trị như tôm he, tôm hùm, cá mú, cá ngừ, ngọc trai,,.. 

a) Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện nuôi nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao. (Đúng) 

b) Biện pháp nâng cao giá trị thủy sản nuôi trồng nước mặn của Duyên hải Nam Trung Bộ là mở rộng 

diện tích, đa dạng sản phẩm. (Sai) 

c) Biện pháp để đẩy mạnh đánh bắt xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là tăng cường tàu thuyển, phương 

tiện hiện đại. (Đúng) 

d) Sản xuất thủy sản có ý nghĩa quan trọng với Duyên hải Nam Trung Bộ trong việc tạo sản phẩm hàng 

hóa, giải quyết việc làm. (Đúng) 

Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở Duyên hải Nam Trung Bộ,  

giai đoạn 2010 - 2023 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2021 2023 

Khai thác 707,1 1167,9 1219,5 

Nuôi trồng 80,8 101,3 109,6 

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2023, NXB Thống kê 2024) 

a) Sản lượng thủy sản nuôi trồng giảm. (Sai) 

b) Sản lượng thủy sản khai thác tăng và cao hơn sản lượng hải sản nuôi trồng. (Đúng) 

c) Sự thay đổi sản lượng thủy sản nuôi trồng là do có nhiều ngư trường trọng điểm lớn, nguồn lợi hải 

sản phong phú. (Sai) 

d) Sự thay đổi sản lượng thủy sản khai thác chủ yếu là do đẩy mạnh khai thác xa bờ, đầu tư tàu công 

suất lớn với trang thiết bị hiện đại. (Đúng) 

Câu 4. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, 

giai đoạn 2018 - 2021 

 (Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2018 2020 2021 

Khai thác 1164,1 1245,1 1270,4 

Nuôi trồng 91,3 100,3 101,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022) 

a) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi 

trồng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ qua các năm. (Đúng) 

b) Sản lượng thủy sản khai thác luôn nhỏ hơn nuôi trồng. (Sai) 

c) Tốc độ tăng trưởng sản lượng nuôi trồng nhanh hơn khai thác. (Đúng) 

d) Hoạt động nuôi trồng thủy sản đang được đẩy mạnh là do nhu cầu thị trường lớn. (Đúng) 

Câu 5. Cho thông tin sau: 

 Sản lượng hải sản khai thác tăng nhanh, chiếm trên dưới 90% tổng sản lượng hải sản của Duyên hải 

Nam Trung Bộ, chủ yếu là khai thác cá biển (năm 2021, sản lượng khai thác cá biển của Duyên hải Nam 

Trung Bộ là 996 nghìn tấn), đặc biệt khai thác cá ngừ đại dương đã tạo nên sản phẩm xuất khẩu chủ lực 

cho một số địa phương. 

 a) Thế mạnh tự nhiên thuận lợi nhất trong việc phát triển ngành đánh bắt thủy sản ở Duyên hải Nam 

Trung Bộ là có nhiều ngư trường. (Đúng) 
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 b) Biện pháp nâng cao giá trị của hoạt động đánh bắt xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là đầu tư tàu 

thuyền, phương tiện hiện đại. (Đúng) 

 c) Mục đích chủ yếu của việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là giải quyết việc 

làm, bảo vệ môi trường. (Sai) 

 d) Biện pháp chủ yếu nâng cao giá trị trong ngành đánh bắt thủy sản gần bờ ở Duyên hải Nam Trung 

Bộ là đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ sản phẩm. (Đúng) 

Câu 6. Cho thông tin sau: 

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển, nơi đây đã 

hình thành nhiều cảng biển loại I, II, III và bến cảng nước sâu. Các cảng biển loại I là Đà Nẵng, Bình Định, 

Khánh Hoà; các bến cảng nước sâu gồm Dung Quất (Quảng Ngãi), Kỳ Hà (Quảng Nam), Nhơn Hội (Bình 

Định), Vân Phong (Khánh Hoà). 

 a) Đà Nẵng là cảng tổng hợp quan trọng nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. (Đúng) 

 b) Điều kiện thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu là có nhiều vịnh biển 

sâu, kín gió. (Đúng) 

 c) Thế mạnh nổi bật của Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc 

Trung Bộ là vũng, vịnh nước sâu, gần tuyến hàng hải quốc tế. (Đúng) 

 d) Ý nghĩa chủ yếu của các cảng nước sâu ở Duyên hải Nam Trung Bộ là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

lãnh thổ kinh tế, phòng chống thiên tai. (Sai) 

Câu 7. Cho thông tin sau: 

Duyên hải Nam Trung Bộ có vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn. Đường bờ biển dài với nhiều vịnh 

biển sâu như: vịnh Vân Phong, Cam Ranh, Đà Nẵng….nhiều bãi biển đẹp như: Nha Trang, Non Nước, Mỹ 

Khê, Mũi Né…, nhiều đảo ven bờ, nhiều khu dự trữ sinh quyển và nhiều khoáng sản có giá trị đã tạo điều 

kiện thuận lợi để vùng phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển. 

a) Vùng biển rộng, nhiều vịnh sâu thuận lợi cho phát triển ngành khai thác khoáng sản. (Sai) 

b) Duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh trong phát triển du lịch biển, đảo với sản phẩm du lịch đa dạng 

(Đúng) 

c) Khai thác thủy sản là ngành kinh tế quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững. (Sai) 

d) Phát triển kinh tế biển là nền tảng quan trọng trong việc củng cố, hoàn thiện và phát triển an ninh 

quốc phòng của vùng và cả nước. (Đúng) 

Câu 8. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2023 

 (Đơn vị: nghìn tấn) 

Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ 

Nuôi trồng 204,182 109,654 

Khai thác 541,564 1219,542 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2023, NXB Thống kê Việt Nam, 2023) 

a) Sản lượng thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn Bắc Trung Bộ. (Đúng) 

b) Tỉ trọng thủy sản khai thác trong tổng sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ cao hơn Duyên hải Nam 

Trung Bộ. (Sai) 

c) Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng thủy sản khai thác cao do có nhiều ngư trường lớn, điều kiện 

đánh bắt thuận lợi, tàu thuyền công suất lớn. (Đúng) 

d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để so sánh quy mô sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ 

với Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2023. (Đúng) 

Câu 9. Cho thông tin sau: 

 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng về điện Mặt Trời, điện gió với mật độ năng lượng khoảng 

400 - 600W/m2 và điện sóng với năng lượng sóng 20 - 30 kw/m2. Tính đến cuối tháng 6/2019, cả nước có 
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89 nhà máy điện gió và Mặt Trời, với tổng công suất đạt 4 543,8 MW, riêng 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình 

Thuận hiện có 38 nhà máy điện gió, Mặt Trời với tổng công suất đạt 2 027 MW. 

 a) Ninh Thuận và Bình Thuận là hai tỉnh phát triển điện tái tạo mạnh nhất vùng Duyên hải Nam Trung 

Bộ. (Đúng) 

 b) Việc đảm bảo cơ sở năng lượng sẽ giúp cho Duyên hải Nam Trung Bộ đẩy mạnh phát triển ngành 

công nghiệp. (Đúng) 

 c) Tài nguyên năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ khá dồi dào, chủ yếu là năng lượng hóa thạch. 

(Sai) 

 d) Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu 

sử dụng nguồn năng lượng tái tạo mà không phụ thuộc vào mạng lưới điện quốc gia. (Sai) 

Câu 10. Cho thông tin sau: 

 Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi, là trung tâm chế biến dầu khí lớn của nước ta và có ý 

nghĩa rất quan trọng trong tiêu thụ nguyên liệu tại chỗ khi tài nguyên khí tự nhiên ở vùng thềm lục địa được 

khai thác. 

 a) Cảng nước sâu Dung Quất ở Quảng Ngãi gắn liền với nhà máy lọc dầu. (Đúng) 

 b) Phát triển các cảng biển gắn với việc xây dựng khu kinh tế biển, khu chế xuất ở Duyên hải Nam Trung 

Bộ góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. (Đúng) 

 c) Việc xây dựng, nâng cấp hệ thống cảng biển góp phần tạo thế mở cửa cho Duyên hải Nam Trung Bộ. 

(Đúng) 

 d) Vai trò chủ yếu của việc thu hút đầu tư nước ngoài ở Duyên hải Nam Trung Bộ là thúc đẩy hình thành 

các khu đô thị ven biển. (Sai) 

III. TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Cho bảng số liệu: 

Diện tích và sản lượng lúa ở các vùng của nước ta, năm 2021 

Vùng Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 

Đồng bằng sông Hồng 970,3 6020,4 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 662,2 3426,5 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 1198,7 7200,2 

Tây Nguyên 250,2 1466,3 

Đông Nam Bộ 258,9 1411,8 

Đồng bằng sông Cửu Long 3898,6 24327,3 

Tính năng suất lúa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021 là bao nhiêu tạ/ha (làm 

tròn kết quả đến hàng đơn vị)  

Trả lời 

Đáp án: 7200,2 : 1198,7 = 6,006674 tấn/ha ≈ 60 tạ/ha 

Câu 2. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

                                                 Năm 

Tiêu chí 

2010 2015 2020 2021 

Sản lượng hải sản khai thác 707,1 913,6 1 144,8 1 167,9 

Trong đó: Cá biển 516,9 721,9 940,4 966,0 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022) 

Sản lượng cá biển so với sản lượng hải sản khai thác năm 2021 chiếm bao nhiêu %? (làm tròn kết quả 

đến số thập phân thứ nhất) 
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Trả lời 

Đáp án: (966,0 : 1167,9) x 100 ≈ 82,7   

Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

                                                 Năm 

Tiêu chí 

2010 2015 2020 2021 

Sản lượng hải sản khai thác 707,1 913,6 1 144,8 1 167,9 

Trong đó: Cá biển 516,9 721,9 940,4 966,0 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022) 

Sản lượng cá biển khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021 so với năm 2010 tăng thêm bao 

nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất) 

Trả lời 

Đáp án: 966,0 X 100 : 516,9 = 186,9 – 100 = 86,9 

Câu 4. Duyên hải Nam Trung Bộ có số dân 9,4 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số ở mức 0,96% (năm 2021). 

Tính số dân tăng thêm bao nhiêu triệu người của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2021. (làm tròn kết 

quả đến hai chữ số thập phân) 

Trả lời 

Đáp án: (0,96 x 9,4) : 100 ≈ 0,09  

Câu 5. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Sản lượng hải sản khai thác  707,1 913,6 1144,8 1167,9 

                                                            (Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022) 

Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 

(coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Trả lời 

Đáp án: (1167,9 : 707,1) x 100 ≈ 165 

Câu 6. Cho bảng số liệu: 

Diện tích và sản lượng lúa ở các vùng của nước ta, năm 2021 

Vùng Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 

Đồng bằng sông Hồng 970,3 6020,4 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 662,2 3426,5 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 1198,7 7200,2 

Tây Nguyên 250,2 1466,3 

Đông Nam Bộ 258,9 1411,8 

Đồng bằng sông Cửu Long 3898,6 24327,3 

Sản lượng lúa của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn của Trung du và miền núi Bắc 

Bộ bao nhiêu lần? (làm tròn kết quả đến một chữ thập phân) 

Trả lời 

Đáp án: 7200,2 : 3426,5 ≈ 2,1 

Câu 7. Năm 2021, Duyên hải Nam Trung Bộ có diện tích 45 nghìn km2, dân số 9,4 triệu người. Tính mật 

độ dân số của vùng năm 2021 là bao nhiêu người/km2. (làm tròn đến hàng đơn vị) 
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Trả lời 

Đáp án: 9400 : 45 ≈ 209 

Câu 8. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 - 2023 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2023 

Sản lượng hải sản khai thác 707,1 913,6 1144,8 1219,5 

(Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2023) 

Cho biết sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2023 tăng thêm bao nhiêu % so 

với năm 2010? (làm tròn kết quả đến một số thập phân) 

Trả lời 

Đáp án: (1219,5 X 100 : 707,1) - 100 ≈ 72,5 

Câu 9. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Sản lượng hải sản khai thác  707,1 913,6 1144,8 1167,9 

 (Nguồn Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022) 

Cho biết sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021 tăng gấp bao 

nhiêu lần (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 

Trả lời 

Đáp án: 1167,9 : 707,1 ≈ 1,7  

 

KHAI THÁC THẾ MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở TÂY NGUYÊN 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

1. Nhận biết 

Câu 1. Khoáng sản có giá trị lớn nhất ở Tây Nguyên là 

A. a-pa-tit.   B. bô-xít.   C. quặng sắt.   D. quặng đồng. 

Câu 2. Số lượng các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là 

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. 

Câu 3. Tỉnh có diện tích trồng cà phê nhiều nhất nước ta là 

A. Kon Tum. B. Gia Lai. C. Đắk Lắk. D. Lâm Đồng. 

Câu 4. Thành phố nổi tiếng về cà phê có chất lượng cao ở Tây Nguyên là 

A. Kon Tum. B. Buôn Ma Thuột. C. Plây ku. D. Đà Lạt. 

Câu 5. Cây chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây của Tây Nguyên? 

A. Kon Tum. B. Đắk Nông. C. Đắk lắk. D. Lâm Đồng. 

Câu 6. Tây Nguyên không tiếp giáp với 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Đông Nam Bộ. 

C. Lào và Cam-pu-chia. D. Biển Đông. 

Câu 7. Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây quan trọng nhất của Tây Nguyên? 

A. Chè. B. Cao su. C. Hồ tiêu. D. Cà phê. 

Câu 8. Nhà máy thủy điện nào sau đây có công suất lớn nhất ở Tây Nguyên? 

A. Yaly. B. Buôn Kuốp. C. Xrê Pôk 3. D. Đồng Nai 4. 

Câu 9. Vùng chuyên canh cà phê lớn nhất của nước ta là 

A. Bắc Trung Bộ. B. Đồng Bằng Sông Hồng. 

C. Duyên Hải Nam Trung Bộ. D. Tây Nguyên. 
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Câu 10. Hoạt động kinh tế phát triển mạnh ở Tây Nguyên hiện nay là 

A. phát triển cây ăn quả và lương thực.   B. chăn nuôi trâu, nuôi trồng thuỷ sản.   

C. trồng các cây công nghiệp lâu năm.   D. tập trung khai thác gỗ, khoáng sản. 

Câu 11. Biểu hiện nào sau đây chứng minh Tây Nguyên là vùng trọng điểm cà phê số một của nước ta? 

A. Có nhiều giống cà phê năng suất cao. B. Áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật. 

C. Diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước. D. Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên. 

Câu 12. Người dân Tây Nguyên có nhiều kinh nghiệm trong 

A. hoạt động thủ công nghiệp và công nghiệp.    

B. trồng, chế biến sản phẩm cây công nghiệp.   

C. thâm canh cây lương thực, nhất là lúa nước.   

D. nuôi trồng thuỷ sản; khai thác gỗ, lâm sản. 

Câu 13. Nhân tố được coi là có ảnh hưởng lớn nhất đến phân bố cây cà phê ở Tây Nguyên là 

A. khí hậu cận xích đạo. B. đất đỏ badan. 

C. kinh nghiệm sản xuất. D. địa hình phân bậc. 

Câu 14. Đặc điểm tự nhiên gây ra nhiều khó khăn nhất cho sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là 

A. lượng mưa ít. B. mùa khô sâu sắc và kéo dài. 

C. sương muối, sương giá. D. địa hình phân bậc mạnh. 

Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của Tây Nguyên? 

A. Có tính chất cận xích đạo. B. Mưa tập trung vào thu đông. 

C. Có một mùa mưa và một mùa khô. D. Mùa khô sâu sắc và kéo dài. 

Câu 16. Loại gia súc nào sau đây được nuôi phổ biến hơn cả ở Tây Nguyên? 

A. Trâu. B. Bò. C. Cừu. D. Ngựa. 

2. Thông hiểu 

Câu 1. Giải pháp nào sau đây không có tác dụng với việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên? 

A. Ngăn chặn nạn phá rừng, đốt rừng. B. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng. 

C. Phát triển khai thác, chế biến gỗ. D. Khai thác hợp lí và trồng rừng. 

Câu 2. Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn do điều kiện chủ yếu nào 

sau đây? 

A. Có nguồn nước tưới dồi dào. B. Đất badan tập trung thành vùng lớn. 

C. Khí hậu phân hóa theo độ cao. D. Khí hậu cận xích đạo với 2 mùa rõ rệt. 

Câu 3. Khó khăn lớn nhất trong phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên hiện nay là 

A. thiếu lao động có trình độ kỹ thuật cao. B. giống cây trồng cho năng suất chưa cao. 

C. thị trường xuất khẩu có nhiều biến động. D. công nghiệp chế biến chậm phát triển.  

Câu 4. Biện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên là 

A. mở rộng hình thức sản xuất trang trại.   B. đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng.   

C. ngăn chặn tình trạng du canh du cư.   D. trồng nhiều cây công nghiệp lâu năm. 

Câu 5. Vấn đề cần chú ý trong phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên là 

A. bảo vệ rừng, đất đai và điều tiết nước trong mùa lũ. 

B. giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

C. góp phần bảo vệ không gian văn hoá Cồng chiêng. 

D. kết hợp sản xuất điện và các hoạt động kinh tế khác. 

Câu 6. Điều kiện nào sau đây là thuận lợi chủ yếu để phát triển thủy điện ở Tây Nguyên? 

A. nhiều đồi núi và diện tích rừng rộng.   B. khí hậu cận Xích đạo, đất badan tốt.   

C. nhiều cao nguyên độ cao khác nhau.   D. có nhiều sông suối, lắm thác ghềnh. 

Câu 7. So với phần lớn các vùng trong cả nước, Tây Nguyên có 

A. quy mô số dân nhỏ, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. 

B. cơ cấu dân số già, tỉ lệ dân số nhóm tuổi 15 - 64 thấp. 
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C. mật độ dân số cao, tổng diện tích tự nhiên không lớn. 

D. tỉ lệ dân thành thị cao hơn nhiều so với dân nông thôn. 

Câu 8. Việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu dựa vào các điều kiện thuận lợi nào 

sau đây? 

A. Khí hậu có tính chất cận xích đạo, đất badan giàu dinh dưỡng. 

B. Đất badan có diện tích rộng, giống cây trồng có chất lượng tốt. 

C. Đất badan ở trên những mặt bằng rộng, nguồn nước dồi dào. 

D. Khí hậu mát mẻ trên các cao nguyên cao trên 1000m, đất tốt. 

Câu 9. Giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất của cây công nghiệp ở Tây 

Nguyên? 

A. Mở rộng thêm diện tích trồng trọt. B. Đẩy mạnh chế biến sản phẩm. 

C. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. D. Quy hoạch các vùng chuyên canh. 

Câu 10. Vị trí địa lí là nhân tố gây nên khó khăn chủ yếu nào sau đây của Tây Nguyên? 

A. Mùa khô kéo dài và rất sâu sắc. B. Không có khoáng sản. 

C. Tài nguyên rừng đang suy giảm. D. Trình độ lao động thấp. 

Câu 11. Tây Nguyên có thể trồng được cây chè chủ yếu nhờ điều kiện nào sau đây? 

A. đất ba-dan màu mỡ ở các cao nguyên rộng lớn.   

B. khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm khá nóng.   

C. khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên trên 1000 m.   

D. trong năm có mùa mưa và một mùa khô rõ rệt. 

Câu 12. Vấn đề đặt ra trong hoạt động chế biến lâm sản ở Tây Nguyên là 

A. phải chú trọng tới việc ngăn chặn nạn phá rừng. 

B. khai thác hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng. 

C. chú trọng đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng. 

D. đẩy mạnh chế biến gỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn. 

Câu 13. Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của cây công nghiệp lâu năm ở Tây 

Nguyên là 

A. mở rộng các hình thức sản xuất trang trại và hộ gia đình.   

B. sử dụng giống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái.   

C. chuyên môn hoá sản xuất, đa dạng sản phẩm xuất khẩu.   

D. đa dạng hoá các loại cây trồng kết hợp với bảo vệ rừng. 

Câu 14. Một trong những vấn đề lớn đối với việc phát triển rừng ở Tây Nguyên là 

A. diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp. B. công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn. 

C. tình trạng rừng bị chặt phá và cháy rừng. D. các vườn quốc gia bị khai thác bừa bãi. 

Câu 15. Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp 

ở Tây Nguyên là 

A. tìm thị trường xuất khẩu ổn định. B. quy hoạch lại các vùng chuyên canh. 

C. đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp. D. đẩy mạnh khâu chế biến sản phẩm. 

Câu 16. Đặc điểm tự nhiên nào không phải của vùng Tây Nguyên? 

A. Địa hình gồm các cao nguyên xếp tầng. B. Đất feralit trên đá ba dan màu mỡ. 

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, ít phân hoá. D. Độ che phủ rừng bậc nhất cả nước. 

Câu 17. Thuận lợi để phát triển cây trồng có nguồn gốc nhiệt đới ở Tây Nguyên là 

A. các cao nguyên khá bằng phẳng, rộng với đất ba dan màu mỡ. 

B. các khối núi với sự phân hoá của cảnh quan tự nhiên, khí hậu. 

C. khí hậu mang tính chất cận Xích đạo, phân hoá theo mùa rõ rệt. 

D. có nhiều sông, thượng nguồn sông có trữ lượng thuỷ năng lớn. 

Câu 18. Tây Nguyên phát triển được các vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn là nhờ lợi thế 
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A. khí hậu với nền nhiệt ẩm cao. B. khí hậu phân hóa theo đai cao. 

C. địa hình cao nguyên bằng phẳng. D. sinh vật phong phú, đa dạng. 

Câu 19. Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là  

A. nâng cao giá trị của nông sản.   B. đa dạng hoá nguồn thu hoạch.   

C. sử dụng hợp lí các tài nguyên.   D. thúc đẩy sản xuất chuyên canh. 

Câu 20. Thuận lợi để phát triển du lịch ở Tây Nguyên là 

A. các cao nguyên khá bằng phẳng, rộng với đất ba-dan màu mỡ. 

B. các khối núi với sự phân hoá của cảnh quan tự nhiên, khí hậu. 

C. khí hậu mang tính chất cận Xích đạo, phân hoá theo mùa rõ rệt. 

D. nhiều hệ thống, thượng nguồn sông có trữ lượng thuỷ năng lớn. 

Câu 21. Thuận lợi về điều kiện kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên không phải là 

A. nguồn lao động dồi dào và tỉ lệ qua đào tạo ngày càng tăng.   

B. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện.   

C. công nghiệp khai thác, chế biến được đầu tư vốn, công nghệ.   

D. lao động có trình độ kĩ thuật cao, nhiều trung tâm kinh tế lớn. 

Câu 22. Hoạt động nào sau đây không phải để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên? 

A. Thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng đến hộ gia đình.   

B. Tăng cường khai thác rừng và đẩy mạnh xuất khẩu gỗ.   

C. Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, chống phá rừng.   

D. Chống nạn phá rừng tự nhiên và khai thác rừng bừa bãi. 

Câu 23. Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là 

A. nâng cao chất lượng sản phẩm. B. tăng cao khối lượng nông sản. 

C. sử dụng hợp lí các tài nguyên. D. nâng cao đời sống người dân. 

Câu 24. Khi mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên, vấn đề cần chú ý nhất là 

A. không làm thu hẹp diện tích rừng. B. đầu tư mở rộng các nhà máy chế biến. 

C. xây dựng mạng lưới giao thông vận tải. D. tăng cường hợp tác với nước ngoài. 

Câu 25. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất chè ở Tây Nguyên là 

A. có đất badan trên các cao nguyên rộng, khí hậu cận xích đạo. 

B. đất feralit trên nhiều loại đá mẹ, khí hậu phân hóa theo độ cao. 

C. mực nước ngầm phong phú, địa hình các cao nguyên xếp tầng. 

D. mạng lưới sông ngòi dày đặc, diện tích rừng còn tương đối lớn. 

Câu 26. Tây Nguyên có mật độ dân số thuộc nhóm thấp nhất ở nước ta chủ yếu do 

A. thường xuyên chịu nhiều thiên tai. B. nông nghiệp là ngành kinh tế chính. 

C. hoạt động dịch vụ chưa đa dạng. D. hạ tầng hạn chế và chưa đồng bộ. 

Câu 27. Điều kiện tự nhiên nào sau đây gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở vùng Tây Nguyên? 

A. Mùa khô sâu sắc, kéo dài dẫn đến thiếu nước.  

B. Chủ yếu là các hệ thống sông nhỏ, ngắn, dốc. 

C. Địa hình chia cắt mạnh, giao thông khó khăn.  

D. Địa hình đa dạng, có sự phân hóa theo độ cao. 

Câu 28. Lâm nghiệp là thế mạnh nổi bật ở vùng Tây Nguyên chủ yếu là do 

A. rừng cung cấp nhiều loại gỗ quý, dược liệu, các động vật. 

B. độ che phủ rừng lớn, rừng có ý nghĩa về kinh tế, sinh thái. 

C. rừng bảo vệ tài nguyên đất, cung cấp gỗ quý để xuất khẩu. 

D. rừng bảo vệ nhiều động vật hoang dã, cung cấp lâm sản. 

Câu 29. Biện pháp chủ yếu thúc đẩy sản xuất hàng hóa đối với cây công nghiệp ở Tây Nguyên là 

A. mở rộng thêm diện tích để trồng trọt. B. quy hoạch lại các vùng chuyên canh. 

C. mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. D. đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp. 
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Câu 30. Những vấn đề đáng lo ngại trong việc phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên là 

A. có khai thác nhưng không có chế biến lâm sản. 

B. công tác trồng rừng không được thực hiện hàng năm. 

C. tình trạng rừng bị phá, bị cháy diễn ra thường xuyên. 

D. các vườn quốc gia là nơi đang bị khai thác bừa bãi. 

Câu 31. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du 

và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên ? 

A. Trình độ thâm canh. B. Điều kiện về địa hình.  

C. Khí hậu và Đất đai. D. Tập quán sản xuất. 

Câu 32. Các khu vực địa hình cao trên 1000 m có khí hậu mát mẻ là thuận lợi chủ yếu để Tây Nguyên 

A. phát triển cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và phát triển du lịch.   

B. xây dựng các nhà máy thuỷ điện có quy mô nhỏ và quy mô vừa.   

C. tập trung phát triển hoạt động khai thác gỗ và các lâm sản quý.   

D. trồng các loại cây dược liệu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn. 

Câu 33. Thuận lợi nhất của đất đỏ badan ở Tây Nguyên đối với việc hình thành các vùng chuyên canh cây 

công nghiệp lâu năm là 

A. đất badan có hàm lượng dinh dưỡng cao. B. đất badan có tầng phong hóa sâu. 

C. đất tốt, tập trung ở những mặt bằng rộng. D. phân bố chủ yếu ở các vùng núi cao. 

Câu 34. Tác động tiêu cực của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên là 

A. thời tiết và khí hậu biến đổi bất thường.  

B. tài nguyên rừng giảm sút nghiêm trọng. 

C. mở rộng diện tích nông nghiệp khó khăn.  

D. nhiều động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

3. Vận dụng 

Câu 1. Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây nguyên có ý nghĩa xã hội chủ 

yếu nào sau đây? 

A. Giải quyết việc, tạo ra tập quán sản xuất mới.  

B. Thúc đẩy hình thành nông trường quốc doanh. 

C. Cung cấp sản phẩm cho nhu cầu ở trong nước.  

D. Tạo ra khối lượng nông sản lớn cho xuất khẩu. 

Câu 2. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là 

A. phát huy thế mạnh tự nhiên, phát triển kinh tế.   

B. tận dụng tài nguyên, đổi mới tập quán sản xuất.   

C. tạo thêm việc làm, thay đổi phân công lao động.   

D. chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu. 

Câu 3. Việc giao đất giao rừng cho người dân ở Tây Nguyên nhằm mục đích chủ yếu là  

A. hạn chế nạn phá rừng, bảo vệ các lâm sản quý.   

B. góp phần giảm nghèo, giải quyết nhiều việc làm.   

C. giúp bảo vệ rừng tốt, sử dụng rừng có hiệu quả.   

D. hạn chế du canh, du cư, mở rộng diện tích rừng. 

Câu 4. Cơ cấu cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên đa dạng hơn Đông Nam Bộ chủ yếu là do 

A. lao động có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp. 

B. có nguồn nước dồi dào từ các hệ thống sông và hồ. 

C. khí hậu cận xích đạo phân hóa theo độ cao địa hình.  

D. nhiều bề mặt cao nguyên xếp tầng khá bằng phẳng. 

Câu 5. Ý nghĩa chủ yếu của đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là 

A. nâng cao vị thế của vùng, thu hút vốn đầu tư.   
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B. tăng giá trị hàng hoá, phát huy các thế mạnh.   

C. nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhiều ngoại tệ.   

D. thúc đẩy chuyên môn hoá, phát triển sản xuất. 

Câu 6. Mục đích chủ yếu của việc hình thành vùng chuyên canh nông nghiệp qui mô lớn ở Tây Nguyên là 

A. tạo ra khối lượng nông sản lớn và có giá trị cao.  

B. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. 

C. đa dạng hóa các sản phẩm, phù hợp với địa hình.  

D. tận dụng tốt tài nguyên thiên nhiên, thu hút vốn. 

Câu 7. Khí hậu Tây Nguyên có đặc điểm nào khác với Đông Nam Bộ? 

A. Mang tính chất cận xích đạo. 

B. Phân hoá mạnh theo độ cao.  

C. Có một mùa mưa và một mùa khô rất rõ rệt. 

D. Chịu tác động mạnh của gió mùa Tây Nam. 

Câu 8. Biện pháp chủ yếu phát triển cây cà phê theo hướng hàng hoá ở Tây Nguyên là 

A. tăng cường lao động, sử dụng kĩ thuật mới.    

B. mở rộng diện tích, sử dụng các giống tốt.   

C. đẩy mạnh chế biến, sản xuất chuyên canh.    

D. nâng cao năng suất, tăng nhanh diện tích. 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng về sự giống nhau của Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên? 

A. Trữ năng thuỷ điện lớn; đất đai, khí hậu thuận lợi cho cây công nghiệp.   

B. Đất đai, khí hậu thuận lợi cho cây công nghiệp, nhiều loại khoáng sản.   

C. Nhiều loại khoáng sản, có nhiều điều kiện thuận lợi cho nuôi trâu, bò.   

D. Nhiều điều kiện thuận lợi nuôi trâu, nhiều cây công nghiệp nhiệt đới. 

Câu 10. Biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là 

A. thay đổi giống cây mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng. 

B. phát triển các mô hình kinh tế trang trại với quy mô ngày càng lớn. 

C. nâng cao chất lượng đội ngũ lao động và thành lập các nông trường. 

D. xây dựng cơ sở công nghiệp chế biến gắn với vùng chuyên canh. 

Câu 11. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là 

A. khai thác sự đa dạng tự nhiên, bảo vệ môi trường.  

B. đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế. 

C. nâng cao trình độ lao động, tạo ra tập quán mới.  

D. góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra việc làm. 

Câu 12. Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên nhằm 

A. tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.  

B. hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm. 

C. thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.  

D. tăng nguồn cung nguyên liệu cho công nghiệp. 

Câu 13. Tây Nguyên thu hút nhiều lao động đến chủ yếu là do 

A. có cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển rất nhanh.  

B. hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp. 

C. vùng đã có sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài.  

D. có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển mạnh. 

Câu 14. Việc bảo vệ rừng và phát triển thủy lợi ở Tây Nguyên có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? 

A. Hạn chế khô hạn, giữ được mực nước ngầm.  

B. Bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm. 

C. Cung cấp gỗ tròn cho công nghiệp chế biến.  
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D. Giảm lũ lụt, xói mòn và sạt lở đất mùa mưa. 

Câu 15. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi ở Tây Nguyên có ý nghĩa chủ yếu là 

A. phát triển công nghiệp, giải quyết nước tưới vào mùa khô. 

B. phát triển công nghiệp khai khoáng trên cơ sở nguồn điện rẻ. 

C. tạo sản phẩm hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

D. thu hút lao động, tạo việc làm, thay đổi tập quán sản xuất. 

Câu 16. Giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất cây công nghiệp và góp phần sử dụng hợp 

lí tài nguyên ở vùng Tây Nguyên là 

A. hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh, đẩy mạnh chế biến cây công nghiệp. 

B. đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp, đi đôi với bảo vệ rừng và phát triển thủy lợi. 

C. đa dạng cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh công nghiệp chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu. 

D. đảm bảo cơ sở lương thực cho dân, đẩy mạnh chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm 

Câu 17. Giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững đối với hoạt động lâm nghiệp ở 

Tây Nguyên là 

A. khoanh nuôi, tái sinh và đẩy mạnh trồng rừng.  

B. thực hiện chính sách giao rừng cho nhân dân. 

C. triển khai đồng bộ mô hình nông, lâm kết hợp.  

D. đóng cửa vĩnh viễn đối với khu rừng tự nhiên. 

Câu 18. Việc phát triển các công trình thủy điện ở vùng Tây Nguyên mang lại ý nghĩa chủ yếu nào sau 

đây? 

A. Cung cấp mặt nước cho việc nuôi trồng thủy sản.  

B. Tạo các cảnh quan cho du lịch, điều hòa khí hậu. 

C. Dữ trữ nguồn nước tưới quan trọng vào mùa khô.  

D. Cung cấp năng lượng để sản xuất và cho đời sống. 

Câu 19. Việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên cần lưu ý vấn đề 

chủ yếu nào sau đây? 

A. Xây dựng nhà máy chế biến, bảo vệ vốn rừng, khai khẩn đất hoang. 

B. Xây dựng công trình thủy lợi, bảo vệ vốn rừng và cải tạo đất trồng. 

C. Mở rộng diện tích cây công nghiệp có kế hoạch và cơ sở khoa học. 

D. Chú trọng giá trị nông sản xuất khẩu, thay đổi giống cây trồng mới. 

Câu 20. Vì sao phát triển thủy điện ở vùng Tây Nguyên không tốn chi phí quá nhiều cho việc xây dựng hồ 

chứa nước? 

A. Hệ thống sông chảy trên miền địa hình dốc nên ít nước. 

B. Công suất thủy điện Tây Nguyên nhỏ nên lượng nước ít. 

C. Địa hình ở vùng Tây Nguyên là các cao nguyên xếp tầng. 

D. Diện tích rừng ở Tây Nguyên lớn nên giữ được hồ chứa. 

Câu 21. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên là 

A. sử dụng hợp lí tài nguyên, tạo sản phẩm hàng hóa.  

B. tạo ra mô hình sản xuất mới, giải quyết việc làm. 

C. hạn chế nạn du canh, góp phần phân bố lại dân cư.  

D. nâng cao trình độ của lao động, bảo vệ môi trường. 

II. DẠNG ĐÚNG/SAI 

Câu 1. Cho thông tin sau: 

 Tây Nguyên có địa hình chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng với độ cao khác nhau như các cao nguyên: 

Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh,... Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng. Tây 

Nguyên có diện tích đất badan lớn, thuận lợi cho quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô 

lớn có mức độ tập trung cao. 
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 a) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Tây Nguyên là đất feralit trên đá bazan. (Đúng) 

 b) Tây Nguyên có thể hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với quy mô lớn chủ yếu 

do khí hậu cận xích đạo, đất đai màu mỡ. (Sai) 

 c) Khó khăn về tự nhiên với phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là mùa khô sâu sắc, kéo 

dài. (Đúng) 

 d) Ngoài các cây công nghiệp nhiệt đới, Tây Nguyên có thể trồng chè chủ yếu do khí hậu có mùa đông 

lạnh. (Sai) 

Câu 2. Cho thông tin sau: 

 Địa hình vùng Tây Nguyên chủ yếu là các cao nguyên và khối núi. Các cao nguyên có bề mặt khá bằng 

phẳng, rộng với đất đai màu mỡ, điển hình là đất đỏ badan thuận lợi cho quy hoạch phát triển vùng chuyên 

canh cây công nghiệp quy mô lớn. Các khối núi cao như : Ngọc Linh, Chư Yang Sin, Bi Doup - Núi Bà... 

kết hợp với cảnh quan tự nhiên và khí hậu phân hóa theo độ cao tạo thuận lợi cho phát triển du lịch. 

 a) Khí hậu và đất đai là các yếu tố khiến cho cơ cấu sản phẩm cây công nghiệp của Tây Nguyên khác 

với Trung du và miền núi Bắc Bộ. (Đúng) 

 b) Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên đã tạo ra khối lượng 

nông sản lớn cho xuất khẩu. (Đúng) 

 c) Cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên đa dạng chủ yếu do sự phân hóa của khí hậu và nhu cầu của 

thị trường. (Đúng) 

d) Thuận lợi nhất của đất đỏ badan ở Tây Nguyên đối với việc hình thành các vùng chuyên canh cây 

công nghiệp lâu năm đất tốt, liên tục được bồi đắp. (Sai) 

Câu 3. Cho thông tin sau: 

Tây Nguyên là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Vùng có 

cơ cấu cây công nghiệp khá đa dạng, bao gồm cả cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, cao su, 

điều,... và cây công nghiệp cận nhiệt như chè. 

a) Chè là cây công nghiệp cận nhiệt. (Đúng) 

b) Cà phê là cây công nghiệp lâu năm quan trọng của Tây Nguyên. (Đúng) 

c) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh và phân hoá theo độ cao thuận lợi để Tây Nguyên 

đa dạng cơ cấu cây công nghiệp. (Sai) 

d) Hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên được nâng lên do đẩy mạnh 

chế biến và ứng dụng công nghệ, kĩ thuật. (Đúng) 

Câu 4. Cho thông tin sau: 

 Khí hậu của Tây Nguyên có tính chất cận xích đạo, có sự phân hóa theo mùa rõ rệt. Do ảnh hưởng của 

độ cao nên các khu vực địa hình trên 1 000 m có khí hậu mát mẻ. Vì thế, vùng có thể đa dạng hóa cây trồng 

có nguồn gốc nhiệt đới (cà phê, cao su, hồ tiêu,...), cây có nguồn gốc cận nhiệt (chè, cây dược liệu...) và 

phát triển du lịch. 

 a) Cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên chủ yếu là cây ưa nhiệt. (Đúng) 

 b) Mùa khô sâu sắc kéo dài là nhân tố khó khăn chủ yếu cho sản xuất nông sản ở Tây Nguyên. (Đúng) 

 c) Do có mưa vào thu đông nên Tây Nguyên cần phát triển thủy lợi hợp lí nhằm phát triển nông nghiệp 

hiệu quả. (Sai) 

 d) Nguyên nhân đe dọa xói mòn đất nếu mất thực vật ở Tây Nguyên chủ yếu là do sự phân hóa mạnh 

giữa mùa khô kéo dài và mùa mưa. (Đúng) 

Câu 5. Cho thông tin sau: 

 Tây Nguyên có nhiều hệ thống sông lớn như: Sê San, Srê Pôk,...và thượng nguồn của sông Ba, Đồng 

Nai, có trữ lượng thủy năng lớn (chiếm hơn 27% trữ lượng cả nước), là điều kiện thuận lợi để phát triển 

thủy điện. 

 a) Tây Nguyên là vùng có nhiều nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất cả nước. (Sai) 
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 b) Hạn chế của các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên là địa hình phân bậc thành các độ cao khác nhau 

nên khó xây dựng các hồ lớn. (Sai) 

 c) Tây Nguyên hình thành được bậc thang thủy điện chủ yếu do đặc điểm của cấu trúc địa hình. (Đúng) 

 d) Việc khai thác tiềm năng thủy điện góp phần chủ yếu cho Tây Nguyên phát triển cơ cấu kinh tế đa 

dạng. (Sai) 

Câu 6. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng gỗ khai thác một số vùng của nước ta giai đoạn 2018 - 2021 

(Đơn vị: Nghìn m3) 

Năm 2018 2019 2020 2021 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 4087,8 4315,1 4419,3 4847,9 

Tây Nguyên 685,7 699,3 712,0 753,7 

Đồng bằng sông Cửu Long 800,5 801,8 805,9 797,3 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

a) Sản lượng gỗ khai thác ở Tây Nguyên tăng liên tục. (Đúng) 

b) Tốc độ tăng trưởng sản lượng gỗ khai thác của Tây Nguyên nhanh hơn Đồng bằng Sông Cửu Long 

nhưng chậm hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ. (Đúng) 

c) Sản lượng gỗ khai thác của Tây Nguyên ngày càng giảm do sự suy giảm của tài nguyên rừng. (Sai) 

d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để so sánh sản lượng gỗ khai thác của các vùng, giai đoạn 

2018 - 2021. (Đúng) 

Câu 7. Cho thông tin sau: 

 Vùng Tây Nguyên có diện tích rừng lớn, năm 2021 chiếm 17,4% diện tích rừng cả nước, tính đa dạng 

sinh học cao, có nhiều loại gỗ quý (cẩm lai, gụ mật, trắc, sến, nghiến...) và nhiều loại cây thân gỗ có giá trị. 

Độ che phủ rừng đạt 46,3%. 

 a) Tây Nguyên có diện tích rừng và độ che phủ rừng thấp nhất cả nước. (Sai) 

 b) Biện pháp cấp bách hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là đóng cửa rừng, ngăn chặn phá 

rừng. (Đúng) 

 c) Để tăng diện tích rừng phòng hộ ở Tây Nguyên cần giao đất, giao rừng cho người dân, khai thác hợp 

lí. (Sai) 

 d) Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng phòng hộ ở Tây Nguyên là hạn chế tác động của thiên tai, bảo 

vệ môi trường. (Đúng) 

Câu 8. Cho bảng số liệu: 

Diện tích rừng của vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị: nghìn ha) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Diện tích rừng tự nhiên 2653,9 2246,0 2179,8 2104,1 

Diện tích rừng trồng 220,5 315,9 382,2 468,6 

                  (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023) 

a) Diện tích rừng trồng tăng. (Đúng) 

b) Trong cơ cấu rừng, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ trọng cao hơn. (Đúng) 

c) Diện tích rừng tự nhiên giảm chủ yếu do mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp. (Sai) 

d) Biểu đồ miền là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích rừng ở Tây Nguyên 

giai đoạn 2010 - 2021. (Đúng) 

Câu 9. Cho thông tin sau: 

 Tây Nguyên có diện tích rừng khá lớn. Năm 2021, tổng diện tích rừng hơn 2,5 triệu ha, chiếm 17,5% 

diện tích rừng cả nước. Rừng Tây Nguyên có đa dạng sinh học cao, giàu trữ lượng, có nhiều loại dược liệu 
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quý,... Trong vùng có nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới như Yok Đôn, Kon Hà Nừng, 

Tà Đùng,.. 

 a) Rừng của Tây Nguyên được coi là “kho vàng xanh”. (Đúng) 

 b) Rừng ở Tây Nguyên chủ yếu là rừng trồng. (Sai) 

 c) Giải pháp quan trọng hàng đầu để phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên là ngăn chặn nạn phá rừng, 

khai thác hợp lí và trồng rừng. (Đúng) 

 d) Biện pháp để tăng diện tích rừng phòng hộ ở Tây Nguyên chủ yếu là giao đất giao rừng cho dân, khai 

thác hợp lí. (Sai) 

Câu 10. Cho thông tin sau: 

 Năm 2021, sản lượng gỗ khai thác của vùng Tây Nguyên là 753 nghìn m3, riêng tỉnh Đắk Lắk chiếm 

50,3% sản lượng gỗ khai thác toàn vùng. Ngoài ra, một số loại lâm sản ngoài gỗ như: măng, dược liệu,... 

cũng được khai thác tạo thêm sinh kế cho người dân. 

 a) Tây Nguyên chưa xây dựng được các nhà máy chế biến lâm sản. (Sai) 

 b) Lâm nghiệp là thế mạnh nổi bật ở Tây Nguyên chủ yếu do diện tích rừng trồng lớn. (Sai) 

 c) Giải pháp để nâng cao giá trị các loại lâm sản ở Tây Nguyên là đẩy mạnh chế biến, mở rộng xuất 

khẩu. (Đúng) 

 d) Việc đẩy mạnh chế biến gỗ, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn có ý nghĩa chủ yếu là tăng giá trị kinh tế, bảo 

vệ môi trường. (Đúng) 

Câu 11. Cho bảng số liệu: 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị: nghìn người) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Tổng số dân 5204,4 5607,9 5932,1 6033,8 

Lao động từ 15 

tuổi trở lên 
2931,7 3415,8 3456,6 3520,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2016 nhà xuất bản giáo dục  năm 2022) 

a) Số dân và số lao động từ 15 tuổi trở lên tăng liên tục.  (Đúng) 

b) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 

của vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2010 - 2021. (Sai) 

c) Lao động từ 15 tuổi trở lên tăng nhanh hơn so với tổng số dân. (Đúng) 

d) Lao động từ 15 tuổi trở lên ở vùng Tây Nguyên tăng do dân số đông và quá trình công nghiệp hóa 

phát triển mạnh. (Sai) 

III. TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Cho bảng số liệu:  

Diện tích và số dân các tỉnh vùng Tây Nguyên, năm 2022 

Tỉnh Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng 

Diện tích (km2) 9677 15510 13070 6509 9781 

Số dân (Nghìn người) 580 1591 1918 671 1333 

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê VN, năm 2022) 

Mật độ dân số trung bình của vùng Tây Nguyên là bao nhiêu người/km2 ? 

Trả lời 

- Diện tích của vùng Tây Nguyên là: 9677 + 15510 + 13070 + 6509 + 9781 = 54547 km2 . 

- Số dân của vùng Tây Nguyên là: 580 + 1591 + 1918 + 671 + 1333 = 6093 nghìn người. 

Đáp án: 6093000 : 54547 ≈ 112 
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Câu 2. Cho bảng số liệu: 

Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021 

Cây công nghiệp 
Diện tích gieo trồng  

(nghìn ha) 

Sản lượng  

(nghìn tấn) 

Cao su 232,2 287,7 

Cà phê 657,4 1748,2 

Chè 11,5 135,9 

Hồ tiêu 83,5 200,8 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022) 

Cho biết cây cà phê có sản lượng lớn nhất chiếm bao nhiêu % tổng sản lượng các cây công nghiệp trong 

bảng trên? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: (1748,2 : 2372,6) x 100 ≈ 73,7 

Câu 3. Năm 2023, Tây Nguyên có diện tích trồng lạc là 11421 ha, sản lượng lạc là 22109 tấn. Hỏi năng 

suất lạc năm 2023 của Tây Nguyên là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của 

tạ/ha) 

Trả lời 

Đáp án: 22109 : 11421 = 1,93582 tấn/ha ≈ 19,4 tạ/ha 

Câu 4. Cho bảng số liệu: 

Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021 

Cây công nghiệp 
Diện tích gieo trồng  

(nghìn ha) 

Sản lượng  

(nghìn tấn) 

Cao su 232,2 287,7 

Cà phê 657,4 1748,2 

Chè 11,5 135,9 

Hồ tiêu 83,5 200,8 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022) 

Cho biết cây cà phê có sản lượng cao nhất gấp bao nhiêu lần cây chè? (làm tròn kết quả đến số thập 

phân thứ nhất) 

Trả lời 

Đáp án: 1748,2 : 135,9 ≈ 12,9 

Câu 5. Cho bảng số liệu:  

Tổng diện tích rừng và rừng tự nhiên ở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị: nghìn ha) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Tổng diện tích rừng 2874,4 2561,9 2565,0 2572,1 

Trong đó: Rừng tự nhiên 2653,9 2246,0 2179,8 2104,1 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2021) 

Tính tốc độ tăng trưởng diện tích rừng trồng của vùng Tây Nguyên năm 2021 so với năm 2010 (coi năm 

2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)  
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Trả lời 

- Diện tích rừng trồng của Tây Nguyên năm 2010 là: 2874,4 - 2653,9 = 220,5 nghìn ha. 

- Diện tích rừng trồng của Tây Nguyên năm 2021 là: 2572,1 - 2104,1 = 468 nghìn ha. 

Đáp án: (468 : 220,5) x 1 ≈ 212 

Câu 6. Biết năm 2021, sản lượng cà phê của cả nước là 1838,0 nghìn tấn, trong đó sản lượng cà phê của 

Tây Nguyên là 1748,2 nghìn tấn. Tính tỉ trọng sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước. (làm tròn 

kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: (1748,2 : 1838,0) x 100 ≈ 95,1 

Câu 7. Cho bảng số liệu: 

Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, năm 2021 

Cây công nghiệp Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 

Cao su 232,2 287,7 

Cà phê 657,4 1748,2 

Chè 11,5 135,9 

Hồ tiêu 83,5 200,8 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2022) 

Cho biết năng suất cà phê ở vùng Tây Nguyên là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến số thập phân 

thứ nhất của tạ/ha) 

Trả lời 

Đáp án: 1748,2 : 657,4 = 2,659264 tấn/ha ≈ 26,6 

Câu 8. Biết diện tích của vùng Tây Nguyên là 54,5 nghìn km2, tổng diện tích rừng năm 2021 là 25,7 nghìn 

km2. Hãy cho biết độ che phủ rừng của Tây Nguyên năm 2021 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số 

thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: (25,7 : 54,5) x 100 ≈ 47,2 

Câu 9. Năm 2022, tổng diện tích cà phê của nước ta là 709,0 nghìn ha, riêng Tây Nguyên là 638,1 nghìn 

ha. Tính tỉ trọng diện tích trồng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước năm 2022. (làm tròn kết quả đến 

hàng đơn vị của %) 

Trả lời 

Đáp án: (638,1 : 709,0) x 100 ≈ 90 

Câu 10. Tổng diện tích rừng của Tây Nguyên năm 2021 là 2 572,7 nghìn ha, trong đó diện tích rừng tự 

nhiên là 2104,1 nghìn ha. Vậy diện rừng trồng của Tây Nguyên chiếm bao nhiêu % trong tổng diện tích 

rừng của vùng? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

- Diện tích rừng trồng của Tây Nguyên năm 2021 là: 2572,7 - 2104,1 = 468,6 nghìn ha. 

Đáp án: (468,6 : 2572,7) x 100 ≈ 18,2 
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐÔNG NAM BỘ 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

1. Nhận biết 

Câu 1. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng cây công nghiệp nào sau đây? 

A. Cao su. B. Cà phê. C. Dừa. D. Chè. 

Câu 2. Địa điểm du lịch nào sau đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu? 

A. Dầu Tiếng. B. Mộc Bài.  C. Núi Bà Đen. D. Côn Đảo. 

Câu 3. Công trình thủy lợi Dầu Tiếng thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Bình Dương. B. Bình Phước. C. Tây Ninh. D. Đồng Nai. 

Câu 4. Công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng trên sông nào sau đây? 

A. Đồng Nai. B. Sài Gòn. C. Bé. D. La Ngà. 

Câu 5. Nhà máy thuỷ điện Trị An được xây dựng trên sông nào sau đây? 

A. Đồng Nai. B. Sài Gòn. C. Bé. D. Sê San. 

Câu 6. Tỉnh/thành phố nào sau đây có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bà Rịa - Vũng Tàu. B. Thành phố Hồ Chí Minh.  

C. Đồng Nai. D. Bình Dương. 

Câu 7. Trung tâm du lịch nào sau đây ở Đông Nam Bộ là trung tâm du lịch quốc gia? 

A. Tây Ninh. B. Thành phố Hồ Chí Minh. 

C. Vũng Tàu. D. Biên Hoà. 

Câu 8. Thế mạnh nông nghiệp của Đông Nam Bộ là 

A. cây công nghiệp lâu năm, lúa gạo và chăn nuôi. 

B. cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và chăn nuôi. 

C. cây lúa gạo, cây công nghiệp hàng năm, chăn nuôi. 

D. cây lương thực, cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi. 

Câu 9. Nhà máy thủy điện nào sau đây có công suất lớn nhất Đông Nam Bộ? 

A. Thác Mơ. B. Cần Đơn. C. Trị An. D. Bà Rịa. 

Câu 10. Vùng Đông Nam Bộ có bao nhiêu tỉnh/thành phố? 

A. 5. B. 6. C. 8. D. 13. 

Câu 11. Địa điểm du lịch nào sau đây ở Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Cần Giờ. B. Mộc Bài. C. Biển Long Hải. D. Núi Bà Đen. 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng với sản xuất cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ? 

A. Là vùng có diện tích lớn ở nước ta. B. Cao su, điều, hồ tiêu là cây chủ lực. 

C. Phát triển nhiều vùng chuyên canh. D. Hầu hết sản phẩm dùng trong nước. 

Câu 13. Dịch vụ ở Đông Nam Bộ hiện nay 

A. phát triển đa dạng. B. chỉ có ở ven biển.  

C. chưa được đầu tư. D. có tỉ trọng rất thấp. 

Câu 14. Đầu mối giao thông vận tải lớn nhất Đông Nam Bộ là 

A. Biên Hoà. B. Thuận An. 

C. Thành phố Hồ Chí Minh. D. Vũng Tàu. 

Câu 15. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây? 

A. Tây Nguyên. B. Bắc Trung Bộ. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 16. Nhà máy thủy điện nào sau đây được xây dựng trên sông Bé? 

A. Đa Nhim. B. Cần Đơn. C. Trị An. D. Yaly. 

Câu 17. Ngành thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ là 

A. dầu khí. B. thuỷ sản. C. lâm nghiệp. D. du lịch. 

Câu 18. Để phát triển bền vững công nghiệp ở Đông Nam Bộ cần quan tâm đến vấn đề 
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A. môi trường. B. nguyên liệu. C. nhiên liệu. D. lao động. 

Câu 19. Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong sử dụng đất trồng ở Đông Nam Bộ là 

A. thay đổi cơ cấu sử dụng đất hợp lí. B. phát triển mạnh công trình thuỷ lợi. 

C. khai hoang mở rộng thêm diện tích. D. tăng cường nâng cao độ phì của đất. 

Câu 20. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai vùng kinh tế có thế mạnh tương đồng về 

A. khai thác tài nguyên khoáng sản. B. phát triển chăn nuôi gia súc. 

C. trồng cây công nghiệp lâu năm. D. khai thác gỗ và lâm sản. 

Câu 21. Đâu không phải là thế mạnh nổi bật của Đông Nam Bộ? 

A. Phát triển sản xuất lương thực. B. Trồng các loại cây công nghiệp. 

C. Khai thác dầu khí quy mô lớn. D. xây dựng nhà máy thuỷ điện. 

Câu 22. Thế mạnh chủ yếu để phát triển du lịch biển ở Đông Nam Bộ là 

A. các cửa sông rộng. B. bãi biển đẹp và ấm. 

C. có giàn khoan dầu. D. thềm lục địa nông. 

Câu 23. Thế mạnh chủ yếu để phát triển cây công nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Bộ là 

A. có nhiều loại đất. B. khí hậu nóng ẩm. 

C. nhiều sông suối. D. địa hình thấp. 

Câu 24. Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng Đông Nam Bộ là 

A. cao lanh, đá vôi. B. đất sét, đá vôi. C. dầu, khí đốt. D. bô xít, dầu. 

2. Thông hiểu 

Câu 1. Đặc điểm nổi bật của lao động nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là có 

A. khả năng thích ứng nhanh với cơ chế thị trường. 

B. trình độ cao trong khai thác, chế biến thủy hải sản. 

C. kinh nghiệm trong đấu tranh, chinh phục tự nhiên. 

D. trình độ thâm canh cây lương thực cao nhất cả nước. 

Câu 2. Vai trò quan trọng nhất của công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ là 

A. đảm bảo cân bằng cho hệ sinh thái nông nghiệp.  

B. phát triển nuôi trồng thủy sản và ngành du lịch. 

C. cung cấp nước tưới cho các vùng chuyên canh.  

D. tiêu nước cho thượng nguồn sông Đồng Nai. 

Câu 3. Nhân tố nào là quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ có vị trí hàng đầu trong sự phát triển kinh tế của 

nước ta? 

A. Có vị trí địa lí đặc biệt quan trọng ở phía Nam. 

B. Có sự tích tụ lớn về vốn, kĩ thuật, nguồn lao động. 

C. Có cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tương đối tốt. 

D. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn nhất của cả nước. 

Câu 4. Phương hướng chủ yếu để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cây công nghiệp ở Đông Nam 

Bộ là 

A. tăng cường công tác thủy lợi. B. thay đổi lại cơ cấu cây trồng. 

C. đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. D. bảo vệ rừng ở nơi đầu nguồn. 

Câu 5. Ý nghĩa quan trọng nhất của rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là 

A. bảo tồn sự đa dạng sinh học. B. có giá trị du lịch sinh thái cao. 

C. bảo tồn những di tích lịch sử. D. diện tích nuôi trồng thủy sản. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? 

A. Nguồn nhập cư lớn, lao động đông. B. Cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước. 

C. Nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển. D. giá trị sản xuất nông nghiệp lớn nhất. 

Câu 7. Các ngành công nghiệp nào sau đây ở Đông Nam Bộ phát triển dựa trên lợi thế về tài nguyên và lao 

động? 
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A. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên, dệt, may và giày, dép. 

B. Sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; sản xuất máy vi tính. 

C. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản xuất phần mềm. 

D. Cơ khí ô tô, dệt, may và giày, dép; sản xuất sản phẩm điện tử. 

Câu 8. Thế mạnh chủ yếu về điều kiện kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ không phải là 

A. dân số đông, nguồn lao động dồi dào, có nhiều lao động trẻ. 

B. lao động có trình độ và chuyên môn đào tạo chiếm tỉ lệ cao. 

C. có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật đồng bộ, hiện đại. 

D. tỉ lệ dân nhập cư cao, có truyền thống sản xuất nông nghiệp. 

Câu 9. Lợi thế hơn hẳn của Đông Nam Bộ so với Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển tổng hợp kinh 

tế biển là 

A. dịch vụ hàng hải. B. tài nguyên dầu khí. 

C. nguồn lợi thủy hải sản. D. tài nguyên du lịch biển. 

Câu 10. Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ, ngoài thuỷ lợi thì biện pháp quan 

trọng tiếp theo là 

A. áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất. B. nâng cao trình độ của người lao động. 

C. tăng cường sử dụng phân bón, thuốc thực vật. D. thay đổi cơ cấu giống, loại cây trồng. 

Câu 11. Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là 

A. tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, vốn.  

B. phát triển theo chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường. 

C. quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất mới.  

D. phát huy thế mạnh công nghiệp khai thác dầu khí. 

Câu 12. Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất cả nước không phải là do 

A. vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên thuận lợi.  

B. chính sách phát triển phù hợp, thu hút đầu tư. 

C. dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài.  

D. lao động lành nghề, cơ sở vật chất hiện đại. 

Câu 13. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của Đông Nam Bộ là 

A. ít khoáng sản. B. đất đai kém màu mỡ. 

C. ít tài nguyên rừng. D. mùa khô kéo dài sâu sắc. 

Câu 14. Đông Nam Bộ là vùng có 

A. quy mô dân số đứng đầu cả nước, nguồn lao động đông đảo. 

B. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn gia tăng dân số cơ học. 

C. mật độ dân số còn thấp, tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước. 

D. nhiều dân tộc cùng chung sống, nguồn lao động đông đảo. 

Câu 15. Thế mạnh ở Đông Nam Bộ đối với khai thác thuỷ sản là 

A. thềm lục địa rộng lớn với trữ lượng lớn dầu mỏ, khí tự nhiên. 

B. biển rộng, giàu nguồn lợi sinh vật, gần với các ngư trường lớn. 

C. biển ấm, có nhiều bãi tắm và phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn. 

D. vùng biển rộng, bờ biển có các vũng biển và có cửa sông sâu. 

Câu 16. Các ngành công nghiệp nào sau đây ở Đông Nam Bộ là ngành mới, sử dụng công nghệ cao, có giá 

trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường? 

A. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên; dệt, may và giày, dép. 

B. Sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; sản xuất máy vi tính. 

C. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản xuất phần mềm. 

D. Cơ khí ô tô, dệt, may và giày, dép; sản xuất sản phẩm điện tử. 
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Câu 17. Đông Nam Bộ đứng hàng đầu cả nước về tổng sản phẩm trong nước, giá trị sản xuất công nghiệp 

và giá trị xuất khẩu là do 

A. có vị trí địa lí thuận lợi. B. nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng. 

C. thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. D. khai thác hiệu quả các lợi thế của vùng. 

Câu 18. Hoạt động ngoại thương của Đông Nam Bộ 

A. phát triển mạnh, tổng trị giá xuất khẩu và nhập khẩu lớn. 

B. các mặt hàng nhập khẩu chính là dầu thô, nông sản, điện. 

C. ứng dụng nhiều công nghệ mới trong quản lý, vận hành. 

D. có quan hệ xuất, nhập khẩu với tất cả các nước thế giới. 

Câu 19. Khó khăn lớn nhất của Đông Nam Bộ trong phát triển nông nghiệp là 

A. diện tích đất canh tác không lớn. B. mùa khô sâu sắc, thiếu nước ngọt. 

C. cơ sở vật chất, kĩ thuật kém phát triển. D. chậm chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Câu 20. Thế mạnh ở Đông Nam Bộ đối với khai thác khoáng sản là 

A. thềm lục địa rộng lớn với trữ lượng lớn dầu mỏ, khí tự nhiên. 

B. biển rộng, giàu nguồn lợi sinh vật, gần với các ngư trường lớn. 

C. biển ấm, có nhiều bãi tắm và phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn. 

D. vùng biển rộng, bờ biển có các vũng biển và có cửa sông sâu. 

Câu 21. Thế mạnh chủ yếu ở Đông Nam Bộ đối với du lịch biển đảo là 

A. thềm lục địa rộng lớn với trữ lượng lớn dầu mỏ, khí tự nhiên. 

B. biển rộng, giàu nguồn lợi sinh vật, gần với các ngư trường lớn. 

C. biển ấm, có nhiều bãi tắm và phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn. 

D. vùng biển rộng, bờ biển có các vũng biển và có cửa sông sâu. 

Câu 22. Thế mạnh ở Đông Nam Bộ đối với giao thông biển là 

A. thềm lục địa rộng lớn và nông, gần các tuyến đường quốc tế. 

B. biển rộng, giàu nguồn lợi sinh vật, gần với các ngư trường lớn. 

C. biển ấm, có nhiều bãi tắm và phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn. 

Câu 23. Đông Nam Bộ có nguồn lao động chất lượng cao không phải vì 

A. là vùng dân cư tập trung đông đúc nhất.  

B. có sức hút lao động từ các vùng khác. 

C. cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng tốt.  

D. có nền kinh tế phát triển năng động. 

Câu 24. Thuận lợi chủ yếu ở Đông Nam Bộ để phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả là 

A. địa hình tương đối bằng phẳng, đất ba dan và đất xám phù sa cổ rộng. 

B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có các hệ thống sông hồ, có nguồn nước nóng và nước khoáng dồi dào. 

D. tài nguyên rừng giàu có, phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Câu 25. Thuận lợi chủ yếu ở Đông Nam Bộ để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới là 

A. địa hình tương đối bằng phẳng, đất ba dan và đất xám phù sa cổ rộng. 

B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có các hệ thống sông hồ, có nguồn nước và tài nguyên sinh vật dồi dào. 

D. tài nguyên rừng giàu có, phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Câu 26. Nhân tố nào sau đây là quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên 

trong phát triển kinh tế? 

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật đồng bộ. B. Chính sách phát triển phù hợp. 

C. Kinh tế hàng hóa sớm phát triển. D. Nguồn lao động lành nghề đông. 

Câu 27. Thuận lợi chủ yếu ở Đông Nam Bộ để phát triển thuỷ điện là 

A. địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống sông với lưu lượng nước lớn. 
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B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có các hệ thống sông với lưu lượng nước lớn, sông có nhiều thác ghềnh. 

D. tài nguyên rừng giàu có, khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, ẩm lớn. 

Câu 28. Đông Nam Bộ trở thành vùng đứng hàng đầu cả nước về hoạt động công nghiệp chủ yếu nhờ 

A. nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.  

B. mức độ tập trung công nghiệp cao nhất. 

C. khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có.  

D. nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao. 

Câu 29. Ngành nào sau đây của Đông Nam Bộ có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn nhất khi công nghiệp dầu khí 

phát triển mạnh? 

A. Du lịch biển. B. Vận tải biển.  

C. Dịch vụ dầu khí. D. Chế biến hải sản. 

Câu 30 Thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển ở Đông Nam Bộ là 

A. giàu dầu khí, có các cửa sông lớn. B. biển ấm, có rừng ngập mặn rộng. 

C. bờ biển dài, có nhiều ngư trường. D. biển rộng, gần đường biển quốc tế. 

3. Vận dụng 

Câu 1. Cơ sở năng lượng của vùng Đông Nam Bộ từng bước được giải quyết nhờ vào 

A. phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.  

B. nhập khẩu nguồn điện từ Cam-pu-chia. 

C. phát triển nguồn điện từ gió, thủy triều.  

D. phát triển nguồn điện chủ yếu từ than. 

Câu 2. Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động giao thông vận tải ở Đông Nam Bộ phát triển 

mạnh? 

A. Đầu tư từ nước ngoài tăng, hàng hoá phong phú. 

B. Tăng trưởng kinh tế nhanh, mức sống nâng cao. 

C. Dân cư đông đúc, người lao động nhập cư nhiều. 

D. Sản xuất công nghiệp phát triển, dịch vụ đa dạng. 

Câu 3. Mục đích chủ yếu phát triển du lịch biển đảo ở Đông Nam Bộ là 

A. giải quyết việc làm, phân bố lại dân cư, tạo ra các cảnh quan mới. 

B. nâng mức sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy thế mạnh. 

C. thu hút đầu tư, nâng vai trò của vùng, chuyển dịch cơ cấu sản xuất. 

D. sử dụng hợp lí tự nhiên, đẩy mạnh sản xuất, tạo sản phẩm đa dạng. 

Câu 4. Những nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho các ngành công nghệ cao phát triển ở Đông Nam 

Bộ? 

A. Chính sách hợp lí, lao động chuyên môn cao, nguồn đầu tư lớn. 

B. Nguyên liệu phong phú, cơ sở kĩ thuật tốt, năng lượng đảm bảo. 

C. Thị trường được mở rộng, nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển. 

D. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài. 

Câu 5. Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho kinh tế biển ở Đông Nam Bộ phát triển mạnh? 

A. Liên doanh nước ngoài, nguồn lao động chất lượng cao. 

B. Tự nhiên thuận lợi, nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển. 

C. Tài nguyên giàu có, lao động dồi dào, nguồn đầu tư lớn. 

D. Cơ sở hạ tầng phát triển, dân cư đông, giàu tài nguyên. 

Câu 6. Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho dịch vụ ở Đông Nam Bộ tăng trưởng nhanh? 

A. Sản xuất phát triển, mức sống nâng cao, đô thị mở rộng. 

B. Lao động có chuyên môn cao, nhập cư nhiều, dân đông. 

C. Đầu tư nước ngoài tăng, chất lượng cuộc sống nâng cao. 
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D. Nền kinh tế hàng hoá sớm phát triển, cơ sở hạ tầng tốt. 

Câu 7. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các ngành kinh tế biển ở Đông Nam Bộ là 

A. khai thác thế mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

B. thúc đẩy các ngành kinh tế khác, giải quyết việc làm. 

C. thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ. 

D. tăng khả năng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

Câu 8. Nguồn điện cung cấp năng lượng chủ yếu nhất cho vùng Đông Nam Bộ hiện nay là 

A. các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu.  

B. các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. 

C. các nhà máy thủy điện trên sông Đồng Nai.  

D. các nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí. 

Câu 9. Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là 

A. tiến hành cải tạo đất đai, mở rộng diện tích canh tác. 

B. mở rộng diện tích canh tác, xây dựng công trình thủy lợi. 

C. xây dựng công trình thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng. 

D. thay đổi cơ cấu cây trồng, tiến hành cải tạo đất đai. 

Câu 10. Thuận lợi chủ yếu ở Đông Nam Bộ để phát triển du lịch nghỉ dưỡng là 

A. địa hình tương đối bằng phẳng, đất ba dan và đất xám phù sa cổ rộng. 

B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có nhiều cảnh quan đẹp, có nguồn nước nóng và nước khoáng dồi dào. 

D. tài nguyên rừng giàu có, phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Câu 11. Đông Nam Bộ có nguồn cung cấp nước dồi dào là do 

A. địa hình tương đối bằng phẳng, đất ba-dan và đất xám phù sa cổ rộng. 

B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có các hệ thống sông hồ, lượng mưa lớn và nguồn nước ngầm dồi dào. 

D. địa hình tương đối bằng phẳng, tài nguyên rừng giàu có, lượng mưa lớn. 

Câu 12. Điều kiện có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo môi trường sinh thái ở Đông Nam Bộ là 

A. địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích rừng ngập mặn lớn và tăng. 

B. khí hậu cận Xích đạo với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có các lưu vực hệ thống sông thuộc vào nhiều dạng địa hình khác nhau. 

D. tài nguyên rừng giàu có, phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Câu 13. Ý nghĩa quan trọng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là 

A. để cung cấp lượng gỗ củi cho người dân.  

B. để tham quan du lịch, bảo tồn các di tích. 

C. bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.  

D. cung cấp diện tích cho việc nuôi thủy sản. 

Câu 14. Hoạt động kinh tế biển nào sau đây ở Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế 

của vùng? 

A. Giao thông vận tải. B. Khai thác sinh vật.  

C. Khai thác khoáng sản. D. Du lịch biển - đảo. 

Câu 15. Điều kiện có ý nghĩa lớn trong việc phát triển du lịch ở Đông Nam Bộ là 

A. mạng lưới sông ngòi và hồ dày đặc, địa hình tương đối bằng phẳng. 

B. diện tích rừng ngập mặn lớn, đa dạng; lượng mưa lớn, hai mùa rõ rệt. 

C. có các lưu vực hệ thống sông thuộc vào nhiều dạng địa hình khác nhau. 

D. tài nguyên rừng giàu có, phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Câu 16. Hệ số sử dụng đất ở vùng Đông Nam Bộ tăng lên chủ yếu là do 

A. sử dụng nước tưới từ công trình thủy lợi.  
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B. lượng mưa lớn trong năm, mùa khô ngắn. 

C. cải tạo được đất, sử dụng phần hóa học.  

D. diện tích rừng tăng lên, có nhiều sông lớn. 

Câu 17. Đông Nam Bộ là vùng có diện tích trồng cây công nghiệp lớn nhất so với các vùng khác trong cả 

nước chủ yếu là do 

A. khí hậu mang tính chất cận xích đạo, nguồn nước tưới lớn, sinh vật đa dạng. 

B. địa hình khá bằng phẳng, đất thuận lợi cho cây trồng, khí hậu cận xích đạo. 

C. địa hình rất đa dạng, nhiều đất badan nhất nước, mưa nhiều. 

D. lượng mưa lớn, nhiều công trình thủy lợi, khí hậu thích hợp. 

Câu 18. Các công trình thủy lợi ở Đông Nam Bộ mang lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? 

A. Phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, ngành du lịch.  

B. Tăng diện tích và hệ số sử dụng đất trồng hàng năm. 

C. Cung cấp nước cho sinh hoạt, phát triển công nghiệp.  

D. Hạn chế tình trạng lũ nguồn ảnh hưởng đế vùng khác. 

Câu 19. Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nước của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là 

A. xây dựng, mở rộng hệ thống vườn quốc gia.  

B. phục hồi và phát triển nhanh rừng ngập mặn. 

C. bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu của các sông.  

D. bảo vệ nghiêm ngặt các khu dự trữ sinh quyển. 

Câu 20. Đông Nam Bộ có sức hấp dẫn lớn với dân cư trên cả nước chủ yếu do 

A. chất lượng cuộc sống cao, có các khu chế xuất, nhiều dầu mỏ. 

B. ít ảnh hưởng của bão, là vùng chuyên canh lớn, đất ở còn nhiều. 

C. kinh tế phát triển nhất cả nước, nhiều đô thị lớn, thu nhập cao. 

D. vị trí thuận lợi, chính sách phân bố lại dân cư, chính trị ổn định. 

II. DẠNG ĐÚNG/SAI 

Câu 1. Cho thông tin sau: 

 Nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ có địa 

hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho quy hoạch phát triển kinh tế. Đất có hai nhóm chính là đất ba dan 

có diện tích khoảng 40% và đất xám phù sa cổ có diện tích khoảng 40%, thích hợp cho phát triển các vùng 

chuyên canh cây công nghiệp lâu năm (cao su, điều, hồ tiêu ) và cây ăn quả. 

 a) Đông Nam Bộ là vùng có diện tích cây cao su lớn nhất cả nước. (Đúng) 

 b) Hiện nay, Đông Nam Bộ là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn của cả nước. (Đúng) 

 c) Mục đích của việc trồng cây ăn quả theo hướng tập trung với nhiều giống mới là sản xuất hàng hóa, 

đáp ứng thị trường, nâng cao giá trị. (Đúng) 

 d) Khó khăn chủ yếu về mặt tự nhiên đối với sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả của Đông Nam 

Bộ là đất đai nghèo dinh dưỡng. (Sai) 

Câu 2. Cho thông tin sau: 

 Vùng Đông Nam Bộ có hệ thống sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ và các hồ chứa như : Dầu Tiếng, Trị 

An,...có giá trị phát triển thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Nguồn nước nóng, nước 

khoáng (Bình Châu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu), thích hợp cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng. 

 a) Đông Nam Bộ có nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt dồi dào, nhiều nước quanh năm. 

(Sai) 

 b) Cơ sở phát triển thủy điện của Đông Nam Bộ chủ yếu dựa trên hệ thống sông Đồng Nai. (Đúng) 

 c) Khó khăn chủ yếu về nguồn nước của Đông Nam Bộ hiện nay là tình trạng ô nhiễm. (Sai) 

 d) Giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn nước cho phát triển kinh tế và đời sống là tiết kiệm nước, xử lí 

ô nhiễm nước, phát triển thủy lợi. (Đúng) 

Câu 3. Cho thông tin sau: 
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 Tuy diện tích và trữ lượng rừng của vùng Đông Nam Bộ không lớn, song có giá trị cung cấp gỗ dân 

dụng, nguyên liệu giấy. Hệ thống rừng của vùng có giá trị bảo tồn tài nguyên sinh vật như: Khu dự trữ sinh 

quyển rừng ngập mặn Cẩn Giờ và các vườn quốc gia Nam Cát Tiên, Bù Gia Mập, Lò Gò - Xa Mát, Côn 

Đảo. 

 a) Rừng ở Đông Nam Bộ phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. (Đúng) 

 b) Rừng sản xuất có vai trò chủ yếu cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến trong nước. (Sai) 

 c) Rừng ngập mặn được trồng ven biển có vai trò chủ yếu là hạn chế tác động của gió Lào. (Sai) 

 d) Giải pháp quan trọng để giữ mực nước ngầm và nước ở các hồ chứa của Đông Nam Bộ là bảo vệ và 

phát triển vốn rừng. (Đúng) 

Câu 4. Cho thông tin sau: 

 Tài nguyên khoáng sản nổi bật và có giá trị nhất của vùng Đông Nam Bộ là dầu mỏ và khí tự nhiên ở 

thềm lục địa thuộc các bể trẩm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn. Ngoài ra, trong vùng còn có bô-xít, các 

khoáng sản vật liệu xây dựng như sét, cao lanh, đá xây dựng và ốp lát, cát trắng,.. 

 a) Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về sản lượng dầu khí. (Đúng) 

 b) Dầu khí ở Đông Nam Bộ phân bố chủ yếu ở vùng bờ biển thuộc đất liền. (Sai) 

 c) Tài nguyên khoáng sản rất đa dạng, phong phú là nguyên nhân chính giúp cơ cấu công nghiệp của 

Đông Nam Bộ đa dạng. (Sai) 

 d) Khó khăn chủ yếu trong phát triển khai thác và chế biến khoáng sản ở Đông Nam Bộ là thiếu cơ sở 

năng lượng, vốn đầu tư ít. (Sai) 

Câu 7. Cho thông tin sau: 

 Đông Nam Bộ có vùng biển và thềm lục địa rộng lớn, giàu tài nguyên, gần các ngư trường lớn, có các 

đảo, bãi tắm và phong cảnh đẹp thuận lợi cho phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển. 

 a) Các ngành kinh tế biển giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. (Đúng) 

 b) Hoạt động du lịch biển phát triển quanh năm chủ yếu do khí hậu cận xích đạo, có nhiều bãi biển đẹp, 

hạ tầng tốt. (Đúng) 

 c) Phát triển các ngành kinh tế biển có ý nghĩa chủ yếu là thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, sự phân hóa 

lãnh thổ. (Đúng) 

 d) Giải pháp đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển ở Đông Nam Bộ là khai thác triệt để các loại 

tài nguyên phục vụ sản xuất. (Sai) 

Câu 8. Cho thông tin sau: 

 Số dân đông, tỉ suất nhập cư thường cao, người nhập cư đa phần trong độ tuổi lao động, tạo cho vùng 

Đông Nam Bộ có nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất. Lao động năng động trong nền kinh tế 

thị trường, tỉ lệ đã qua đào tạo cao hơn mức trung bình cả nước, tạo khả năng nâng cao năng suất lao động, 

thúc đẩy phát triển kinh tế. 

 a) Đông Nam Bộ có mật độ dân số cao hơn mức trung bình của cả nước. (Đúng) 

 b) Nền kinh tế phát triển mạnh nên quá trình đô thị hóa nhanh, tỉ lệ dân thành thị cao. (Đúng) 

 c) Đặc điểm dân cư và lao động có ý nghĩa chủ yếu cho Đông Nam Bộ phát triển kinh tế đa dạng và các 

ngành sử dụng nhiều lao động thủ công. (Sai) 

 d) Tỉ lệ dân nhập cư đến Đông Nam Bộ cao nhất cả nước gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế và 

bảo vệ môi trường. (Sai) 

Câu 9. Cho bảng số liệu: 

Một số chỉ tiêu của hoạt động nội thương vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ tiêu dùng (Nghìn tỉ đồng) 
616,1 1070,9 1570,1 1224,2 
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Số lượng (siêu thị) 170 212 290 287 

Số lượng trung tâm thương mại (trung tâm) 36 57 68 67 

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2016, 2021) 

a) Số lượng trung tâm thương mại của Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 tăng liên tục. (Sai) 

b) Số lượng siêu thị và trung tâm thương mại lớn thể hiện sự phát triển của hoạt động nội thương vùng 

Đông Nam Bộ. (Đúng) 

c) Siêu thị có tốc độ tăng nhanh hơn trung tâm thương mại trong giai đoạn 2010 - 2021. (Sai) 

d) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lớn do sức mua trong dân cư lớn. (Đúng) 

Câu 10. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng mía của Đông Nam Bộ và cả nước, giai đoạn 2019 - 2023 

            (Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm                    

Vùng 

2019 2021 2023 

Đông Nam Bộ 1581,9 842,2 775,0 

Cả nước 15685,6 10740,9 11843,5 

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2019,2023) 

a) Sản lượng mía của Đông Nam Bộ có xu hướng giảm. (Đúng) 

b) Sản lượng mía của Đông Nam Bộ luôn chiếm dưới 10% so với cả nước. (Đúng) 

c) Tỉ trọng sản lượng mía của Đông nam Bộ giảm chủ yếu do thay đổi cơ cấu cây trồng. (Đúng) 

d) Tốc độ tăng trưởng sản lượng mía của Đông Nam Bộ giảm do giảm năng suất. (Sai) 

 d) Giải pháp đảm bảo cơ sở năng lượng cho phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ là sử dụng điện lưới 

quốc gia, đa dạng nguồn điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo. (Đúng) 

Câu 11. Cho thông tin sau: 

Khí hậu Đông Nam Bộ có nền nhiệt cao, biên độ nhiệt ít thay đổi trong năm, phân hai mùa mưa và khô 

rõ rệt. 

a) Nền nhiệt cao, nóng quanh năm. (Đúng) 

b) Đây là đặc trưng khí hậu cận xích đạo. (Đúng) 

c) Khí hậu có sự phân mùa rõ rệt do tác động của gió mùa Đông Bắc. (Sai) 

d) Biên độ nhiệt năm ít thay đổi chủ yếu do vị trí gần xích đạo. (Đúng) 

Câu 12. Cho bảng số liệu: 

Số lượt hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển ở 

Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005 - 2021 

Năm 2005 2010 2015 2021 

Số lượt hành khách vận chuyển (triệu lượt người) 297,2 624,6 1079,0 553,6 

Số lượt hàng hóa vận chuyển (triệu tấn) 71,0 135,3 205,0 286,7 

                             (Nguồn : Tổng cục thống kê 2011, 2016, 2022) 

a) Số lượt hành khách và khối lượng hàng hóa vận chuyển ở Đông Nam Bộ có xu hướng tăng. (Đúng) 

b) Số lượt hành khách vận chuyển tăng nhanh hơn khối lượng hàng hóa vận chuyển. (Sai) 

c) Khối lượng hàng hóa vận chuyển ở Đông Nam Bộ ngày càng cao do sản xuất phát triển, mở rộng thị 

trường. (Đúng) 

d) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô số lượt hành khách và khối lượng 

hàng hóa vận chuyển ở Đông Nam Bộ giai đoạn 2005 - 2021. (Sai) 

Câu 13. Cho bảng số liệu: 
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Số lượng đàn bò và đàn lợn ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2022 

Năm Bò (nghìn con) Lợn (nghìn con) 

2010 440,0 2 484,9 

2015 375,6 3 364,5 

2022 419,5 4 864,9 

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2011, 2016, 2023) 

a) Giai đoạn 2010 - 2022, số lượng đàn bò của vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng không ổn định. (Đúng) 

b) Giai đoạn 2010 - 2022, số lượng đàn lợn của vùng Đông Nam Bộ luôn tăng. (Đúng) 

c) Giai đoạn 2010 - 2022, số lượng đàn bò của vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng nhanh hơn so với số 

lượng đàn lợn. (Sai) 

d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số lượng đàn bò và đàn lợn của vùng Đông 

Nam Bộ trong giai đoạn 2010 - 2022. (Đúng) 

Câu 14. Cho thông tin sau: 

 Thủy sản là ngành kinh tế quan trọng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của vùng Đông Nam Bộ. 

Trong giai đoạn 2010 - 2021, sản lượng thủy sản tăng nhanh, trong đó khai thác thủy sản chiếm ưu thế và 

tập trung chủ yếu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Vùng đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, 

đánh bắt xa bờ, định vị tàu thuyền, nâng cấp đội tàu khai thác ngoài khơi. 

 a) Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển đánh bắt hải sản là có ngư trường trọng điểm. 

(Đúng) 

 b) Hoạt động kinh tế biển ít có giá trị đối với vùng Đông Nam Bộ. (Sai) 

 c) Việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm thủy sản nuôi trồng ở Đông Nam Bộ nhằm mang lại hiệu quả cao, 

đáp ứng thị trường. (Đúng) 

 d) Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ ở Đông Nam Bộ là tăng sản lượng, giải 

quyết việc làm, khai thác triệt để nguồn lợi. (Sai) 

Câu 15. Cho bảng số liệu: 

Tổng số dân và số dân thành thị của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2015 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn người) 

Năm 2015 2018 2020 2021 

Tổng số dân 16 448,5 17 527,4 18 342,9 18 315,0 

Trong đó : Số dân thành thị 10 279,6 11 018,9 12 172,3 12 165,0 

      (Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 a) Tổng số dân và số dân thành thị của Đông Nam Bộ tăng liên tục qua các năm. (Sai) 

 b) Tỉ lệ dân thành thị luôn nhỏ hơn tỉ lệ dân nông thôn và đang tăng lên. (Sai) 

 c) Số dân thành thị có tốc độ tăng nhanh hơn so với số dân nông thôn và tổng dân số. (Đúng) 

 d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của 

vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 - 2021. (Đúng) 

Câu 16. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 - 2021 

           (Đơn vị : Nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Tổng sản lượng 364,5 436,4 519,8 518,3 
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- Sản lượng khai thác 278,8 317,3 376,7 374,1 

- Sản lượng nuôi trồng 85,7 119,1 143,1 144,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 a) Tổng sản lượng thủy sản của vùng có xu hướng ngày càng giảm mạnh. (Sai) 

 b) Sản lượng thủy sản khai thác luôn lớn hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng. (Đúng) 

 c) Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng nhanh hơn khai thác. (Đúng) 

 d) Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng chủ yếu do có diện tích nuôi trồng lớn nhất cả nước. (Sai) 

III. TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Năm 2021, sản lượng thủy sản khai thác của Đông Nam Bộ là 374,1 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng 

là 144,2 nghìn tấn. Hỏi sản lượng khai thác bằng bao nhiêu % so với sản lượng nuôi trồng? (làm tròn kết 

quả đến hàng đơn vị của %) 

Trả lời 

Đáp án: (374,1 : 144,2) x 100 ≈ 259 

Câu 2. Sản lượng thủy sản vùng Đông Nam Bộ năm 2023 là 524921 tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai 

thác là 367711 tấn. Hỏi tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác trong sản lượng thủy sản của  Đông Nam Bộ 

năm 2023 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: (367711 : 524921) x 100 ≈ 70,1 

Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Tổng số dân và số dân thành thị vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn người) 

Năm 2015 2018 2020 2021 

Tổng số dân 16 448,5 17 527,4 18 342,9 18 315,0 

Trong đó : Số dân thành thị 10 279,6 11 018,9 12 172,3 12 165,0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 Cho biết tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 tăng lên bao nhiêu % so với năm 2015? 

(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %) 

Trả lời 

- Tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2015 là: (10279,6 : 16448,5) x 100 = 62,49567 %. 

- Tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 là: (12165,0 : 18315,0) x 100 = 66,42097 %. 

Đáp án: 66,42097 - 62,49567 ≈ 3,9 

Câu 4. Cho bảng số liệu: 

Nhiệt độ trung bình tháng tại thành phố Hồ Chí Minh 

 (Đơn vị: ºC) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt 

độ 
25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 

Tính nhiệt độ trung bình năm của Thành phố Hồ Chí Minh. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất 

của 0C) 

Trả lời 

Đáp án: (25,8 + 26,7 + 27,9 + 28,9 + 28,3 + 27,5 + 27,1 + 27,1 + 26,8 + 26,7 + 26,4 + 25,7) : 12 = 27,1 

Câu 5. Năm 2021, vùng Đông Nam Bộ có dân số là 18 300 000 người và diện tích là 23 600 km2. Hỏi mật 

độ dân số của vùng Đông Nam Bộ năm 2021 là bao nhiêu người/km2?  
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Trả lời 

Đáp án: 18300000 : 23600 ≈ 775  

Câu 6. Cho bảng số liệu: 

Tổng số dân và số dân thành thị vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn người) 

Năm 2015 2018 2020 2021 

Tổng số dân 16 448,5 17 527,4 18 342,9 18 315,0 

Trong đó : Số dân thành thị 10 279,6 11 018,9 12 172,3 12 165,0 

      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 Cho biết tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 cao hơn bao nhiêu % so với tỉ trọng dân 

nông thôn? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %) 

Trả lời 

- Tỉ trọng dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 là: (12165,0 : 18315,0) x 100 = 66,42097 %. 

- Tỉ trọng dân nông thôn của Đông Nam Bộ năm 2021 là: 100 - 66,42097 = 33,57903 %. 

Đáp án: 66,42097 - 33,57903 ≈ 32,8 

Câu 7. Năm 2021, vùng Đông Nam Bộ có số dân 18,3 triệu người, với GRDP của vùng đạt 2587,6 nghìn 

tỉ đồng. Cho biết thu nhập GRDP bình quân đầu người của vùng Đông Nam Bộ là bao nhiêu triệu 

đồng/người?  (làm tròn số đến hàng đơn vị của triệu đồng/người) 

Trả lời 

Đáp án: 2587600000 : 18300000 ≈ 141  

Câu 8. Cho bảng số liệu: 

Tổng số dân và số dân thành thị vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn người) 

Năm 2015 2018 2020 2021 

Tổng số dân 16 448,5 17 527,4 18 342,9 18 315,0 

Trong đó : Số dân thành thị 10 279,6 11 018,9 12 172,3 12 165,0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 Cho biết tốc độ tăng trưởng số dân thành thị năm 2021 so với năm 2015 cao hơn bao nhiêu % so với tốc 

độ tăng trưởng dân số nông thôn của Đông Nam Bộ (coi năm 2015 = 100%)? (làm tròn kết quả đến 1 chữ 

số thập phân của %) 

Trả lời 

- Số dân nông thôn của Đông Nam Bộ năm 2015 là: 16448,5 - 10279,6 = 6168,9 nghìn người. 

- Số dân nông thôn của Đông Nam Bộ năm 2021 là: 18315,0 - 12165,0 = 6150 nghìn người. 

- Tốc độ tăng trưởng số dân nông thôn năm 2021 so với năm 2015 là: (6150 : 6168,9) x 100 = 99,69362 

%. 

- Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị năm 2021 so với năm 2015 là: (12165,0 : 10279,6) x 100 = 

118,3412 %. 

Đáp án: 118,3412 - 99,69362 ≈ 18,6 

Câu 9. Năm 2021, tổng GDP của nước ta là 366,1 tỉ USD, trong đó vùng Đông Nam Bộ chiếm 30% GDP 

của nước ta. Tính quy mô GDP của vùng Đông Nam Bộ năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của 

tỉ USD) 

Trả lời 

Đáp án: (30 x 366,1) : 100 ≈ 110 
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Câu 10. Năm 2023, dân số của Đông Nam Bộ là 19018,8 nghìn người và dân số cả nước là 100309,2 nghìn 

người. Tính tỉ trọng dân số của Đông Nam Bộ so với cả nước. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 

Trả lời 

Đáp án: (19018,8 : 100309,2) x 100 ≈ 19 

Câu 11. Cho bảng số liệu: 

Nhiệt độ trung bình tháng tại thành phố Hồ Chí Minh 

 (Đơn vị: ºC) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt 

độ 
25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 

Tính biên độ nhiệt độ trung bình năm của Thành phố Hồ Chí Minh. (làm tròn kết quả đến số thập phân 

thứ nhất của 0C) 

Trả lời 

Đáp án: 28,9 - 25,7 = 3,2 

Câu 12. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Tổng sản lượng 364,5 436,4 519,8 518,3 

- Sản lượng khai thác 278,8 317,3 376,7 374,1 

- Sản lượng nuôi trồng 85,7 119,1 143,1 144,2 

      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 Cho biết sản lượng thủy sản khai thác trong giai đoạn 2010 - 2021 tăng thêm nhiều hơn sản lượng thủy 

sản nuôi trồng tăng thêm là bao nhiêu nghìn tấn? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của nghìn tấn) 

Trả lời 

- Sản lượng thủy sản khai thác tăng thêm trong giai đoạn 2010 - 2021 là: 374,1 - 278,8 = 95,3 nghìn tấn. 

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng thêm trong giai đoạn 2010 - 2021 là: 144,2 - 85,7 = 58,5 nghìn tấn. 

Đáp án: 95,3 - 58,5 = 36,8 

Câu 13. Cho bảng số liệu: 

Diện tích một số cây công nghiệp lâu năm vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 

(Đơn vị: Nghìn ha) 

Năm 2010 2015 2021 

Cây công nghiệp lâu năm 792,7 808,0 804,3 

- Cao su 441,4 546,0 547,6 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2011, 2022) 

Tính tỉ trọng diện tích cây cao su so với tổng diện tích cây công nghiệp của Đông Nam Bộ năm 2021 

(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 

Đáp án: 68 

Câu 14. Cho bảng số liệu: 

Diện tích cây công nghiệp lâu năm vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 

(Đơn vị: Nghìn ha) 
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Năm 2010 2015 2021 

Cây công nghiệp lâu năm 792,7 808,0 804,3 

- Điều 225,7 187,4 192,6 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2011, 2022) 

Tính tỉ trọng diện tích cây điều so với tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của Đông Nam Bộ năm 

2021 (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: (192,6 : 804,3) x 100 ≈ 23,9 

Câu 15. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Tổng sản lượng 364,5 436,4 519,8 518,3 

      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 Cho biết sản lượng thủy sản của Đông Nam Bộ năm 2021 tăng lên thêm bao nhiêu % so với năm 2010? 

(làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %) 

Trả lời 

Đáp án: (518,3 - 364,5) : 364,5 x 100 ≈ 42,2 

Câu 16. Số lượng lao động có việc làm của vùng Đông Nam Bộ năm 2018 và 2022 lần lượt là 9416,0 nghìn 

người và 9888,7 nghìn người. Tính tốc độ tăng trưởng số lao động có việc làm của vùng năm 2022 so với 

năm 2018 (coi năm 2018 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 

Trả lời 

Đáp án: (9888,7 : 9416,0) x 100 ≈ 105 

Câu 17. Diện tích cây cao su ở vùng Đông Nam Bộ năm 2010 là 441,4 nghìn ha, năm 2021 là 547,6 nghìn 

ha. Tính tốc độ tăng trưởng diện tích cây cao su của vùng Đông Nam Bộ năm 2021 so với năm 2010 (coi 

năm 2010 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 

Trả lời 

Đáp án: (547,6 : 441,4) x 100 ≈ 124 

Câu 18. Năm 2021 số dân của Đông Nam Bộ là 18 315 nghìn người, số dân nông thôn là 6 150 nghìn 

người. Cho biết số dân nông thôn của Đông Nam Bộ năm 2021 ít hơn số dân thành thị bao nhiêu nghìn 

người?  

Trả lời 

- Số dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2021 là: 18315 - 6150 = 12165 nghìn người. 

Đáp án: 12165 - 6150 = 6015 

Câu 19. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 - 2021 

 (Đơn vị : Nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Khai thác 278,8 317,3 376,7 374,1 

Nuôi trồng 85,7 119,1 143,1 144,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 
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 Cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2021 so với năm 2010 của Đông Nam 

Bộ cao hơn bao nhiêu % so với tốc độ tăng trưởng của sản lượng thủy sản khai thác? (làm tròn kết quả đến 

1 chữ số thập phân của %) 

Trả lời 

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng của Đông Nam Bộ năm 2021 so với năm 2010 là: 

(144,2 : 85,7) x 100 = 168,2614 %. 

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản khai thác của Đông Nam Bộ năm 2021 so với năm 2010 là: 

(374,1 : 278,8) x 100 = 134,182209 %. 

Đáp án: 168,2614 - 134,182209 ≈ 34,1 

Câu 20. Năm 2021, Đông Nam Bộ có diện tích khoảng 23,6 nghìn km2, mật độ dân số khoảng 778 

người/km2. Vậy quy mô dân số của Đông Nam Bộ năm 2021 là khoảng bao nhiêu triệu người? (làm tròn 

kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người) 

Trả lời 

Đáp án: 778 x 23600 = 18360800 người ≈ 18,4 triệu người 

Câu 21. Năm 2021, sản lượng thủy sản khai thác của vùng Đông Nam Bộ là 374,1 nghìn tấn, sản lượng 

thủy sản nuôi trồng là 144,2 nghìn tấn. Cho biết sản lượng thủy sản khai thác chiếm bao nhiêu % trong cơ 

cấu sản lượng thủy sản của vùng Đông Nam Bộ, năm 2021? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất 

của %) 

Trả lời 

Đáp án: (374,1 : 518,3) x 100 ≈ 72,2 

Câu 22. Tính đến năm 2022, số dân ở vùng Đông Nam Bộ là 18 810,8 nghìn người, trong đó dân số nông 

thôn là 6 312,6 nghìn người. Cho biết tỉ lệ dân số thành thị ở Đông Nam Bộ so với toàn vùng là bao nhiêu 

%? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

- Số dân thành thị của Đông Nam Bộ năm 2022 là: 18810,8 - 6312,6 = 12498,2 nghìn người. 

Đáp án: (12498,2 : 18810,8) x 100 ≈ 66,4 
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SỬ DỤNG HỢP LÍ TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

1. Nhận biết 

Câu 1. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là 

A. ngập lụt, triều cường diện rộng. B. tài nguyên rừng đang suy giảm. 

C. diện tích đất phèn, đất mặn lớn. D. tài nguyên khoáng sản hạn chế. 

Câu 2. Khu vực nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều than bùn nhất? 

A. Kiên Giang. B. Đồng Tháp Mười.  

C. Tứ giác Long Xuyên. D. U Minh. 

Câu 3. Khoáng sản chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang được khai thác là 

A. đá vôi. B. dầu khí. C. vàng. D. ti tan. 

Câu 4. Đồng bằng sông Cửu Long có 

A. Lượng mưa lớn trong suốt cả năm. B. Nhiều loại đất phù sa khác nhau. 

C. Khoáng sản đa dạng và phong phú. D. Nhiều vũng, vịnh biển nước sâu. 

Câu 5. Thành phố nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc Trung ương? 

A. Cần Thơ. B. Long Xuyên. C. Cà Mau. D. Mỹ Tho 

Câu 6. Loại đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. đất nông nghiệp. B. đất lâm nghiệp. C. đất công nghiệp. D. đất ở. 

Câu 7. Đá vôi có nhiều ở tỉnh nào sau đây của Đồng bằng sông Cửu Long?  

A. Cà Mau. B. Long An. C. Bến Tre. D. Kiên Giang. 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng với Đồng bằng sông Cửu Long?  

A. Mùa lũ bị ngập trên diện rộng. B. Có hệ thống đê điều chằng chịt. 

C. Đất phèn, đất mặn không nhiều. D. Hầu hết là các khu địa hình cao. 

Câu 9. Đồng bằng sông Cửu Long có 

A. Rất nhiều mỏ dầu tại thềm lục địa. B. Nguồn dự trữ thuỷ năng dồi dào. 

C. Hệ thống sông, kênh rạch dày đặc. D. Bờ biển dài, nhiều vịnh nước sâu. 

Câu 10. Hạn chế về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Rừng ngập mặn có diện tích rộng. B. Mùa khô xảy ra trong nhiều tháng. 

C. Khí hậu có tính chất cận Xích đạo. D. Có nhiều ô trũng lớn, địa hình thấp. 

Câu 11. Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra thiên tai nào sau đây? 

A. Hạn hán B. Bão. C. Lũ lụt. D. Nhiễm mặn. 

Câu 12. Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện rõ nét tính chất 

A. ôn đới. B. nhiệt đới. C. cận nhiệt đới. D. cận xích đạo. 

Câu 13. Đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long phân bố tập trung ở 

A. Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên. B. Đồng Tháp Mười, Hà Tiên. 

C. ven sông Hậu, Sông Tiền. D. ven biển, Đồng Tháp Mười. 

2. Thông hiểu 

Câu 1. Hoạt động đánh bắt thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn Đồng bằng sông Hồng chủ 

yếu do 

A. có nguồn thuỷ sản rất phong phú. B. trong năm có mùa lũ kéo dài. 

C. người dân có nhiều kinh nghiệm. D. công nghiệp chế biến phát triển. 

Câu 2. Đồng bằng sông Cửu Long có thể trồng nhiều vụ lúa trong năm do điều kiện chủ yếu nào sau đây? 

A. Vùng biển rộng, nhiều bãi cá, bãi tôm lớn. 

B. Có nhiều đảo, quần đảo và một số bãi tắm. 

C. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

D. Nền nhiệt quanh năm cao, lượng mưa lớn. 
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Câu 3. Điều kiện tự nhiên nào sau đây không phải là thuận lợi để Đồng bằng sông Cửu Long trở thành 

vùng trọng điểm lúa lớn nhất ở nước ta? 

A. Sông ngòi dày đặc. B. Diện tích đất phèn và đất mặn lớn. 

C. Tiềm năng lớn về đất phù sa ngọt. D. Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm. 

Câu 4. Ngành khai thác thuỷ hải sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì có 

A. ba mặt giáp biển, ngư trường lớn. B. nhiều vùng trũng ngập nước. 

C. nhiều bãi triều và rừng ngập mặn. D. mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

Câu 5. Thuận lợi để phát triển đánh bắt hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Vùng biển rộng, nhiều bãi cá, bãi tôm lớn.  

B. Có nhiều đảo, quần đảo và một số bãi tắm. 

C. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

D. Nền nhiệt quanh năm cao, lượng mưa lớn. 

Câu 6. Khó khăn chủ yếu về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long là 

A. xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền.  B. bão và áp thấp nhiệt đới. 

C. cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn.  D. đất bị bạc màu. 

Câu 7. Biện pháp nào sau đây không phù hợp với sử dụng tự nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Đẩy mạnh khai thác thủy sản khi có lũ về. 

B. Lai tạo các giống lúa chịu được phèn, mặn. 

C. Làm thủy lợi để có nước ngọt vào mùa khô rửa phèn, rửa mặn cho đất. 

D. Khai thác rừng ngập mặn để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy hải sản. 

Câu 8. Thuận lợi chủ yếu để phát triển du lịch biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Vùng biển rộng, nhiều bãi cá, bãi tôm lớn.  

B. Có nhiều đảo, quần đảo và một số bãi tắm. 

C. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

D. Nền nhiệt quanh năm cao, lượng mưa lớn. 

Câu 9. Hạn chế chủ yếu của tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Địa hình thấp, lũ kéo dài, nhiều vùng đất rộng lớn bị ngập sâu. 

B. Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng hoặc quá chặt, khó thoát nước. 

C. Phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn, lại có mùa khô sâu sắc. 

D. Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt khó khăn cho việc cơ giới hóa. 

Câu 10. Hạn chế chủ yếu trong sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. địa hình thấp, lũ kéo dài, có các vùng đất rộng lớn bị ngập sâu. 

B. một số loại đất thiếu dinh dưỡng hoặc quá chặt, khó thoát nước. 

C. phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn; có một mùa khô sâu sắc. 

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt; bề mặt đồng bằng bị cắt xẻ lớn. 

Câu 11. Khó khăn lớn nhất vào mùa khô của Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. mực nước sông thấp, thủy triều ảnh hưởng mạnh. 

B. nguy cơ cháy rừng cao, đất nhiễm mặn hoặc phèn. 

C. đất nhiễm mặn hoặc phèn, mực nước ngầm hạ thấp. 

D. thiếu nước ngọt trầm trọng, xâm nhập mặn lấn sâu. 

Câu 12. Thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển vùng quy hoạch sản xuất lương thực 

quy mô lớn là 

A. đồng bằng châu thổ lớn, có đất phù sa sông với diện tích rộng. 

B. khí hậu có tính cận Xích đạo, phân hoá hai mùa mưa khô rõ rệt. 

C. sông ngòi, kênh rạch dày, nhiều nước; nhiều vùng trũng rộng. 

D. tài nguyên sinh vật phong phú, có các khu dự trữ sinh quyển. 
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Câu 13. Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với việc sử dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông 

Cửu Long vì 

A. nước ngọt rất cần thiết cho phát triển nuôi trồng thủy sản. 

B. đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, cần nước ngọt để cải tạo. 

C. thiếu nước ngọt cho đời sống sinh hoạt và cho sản xuất. 

D. thiếu nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 

Câu 14. Tác động của biến đổi khí hậu thể hiện rõ nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. nhiệt độ trung bình năm đã giảm. B. xâm nhập mặn vào sâu đất liền. 

C. nguồn nước ngầm hạ thấp hơn. D. mùa mưa kéo dài hơn trước. 

Câu 15. Hoạt động du lịch có tiềm năng phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. mạo hiểm. B. nghỉ dưỡng.  

C. sinh thái. D. trải nghiệm di sản. 

Câu 16. Thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sản xuất nông nghiệp nhiệt đới là 

A. Đồng bằng châu thổ lớn, có đất phù sa sông với diện tích rộng. 

B. Khí hậu tính cận Xích đạo với nhiệt cao, nguồn nước dồi dào. 

C. Sông ngòi, kênh rạch dày, nhiều nước; nhiều vùng trũng rộng. 

D. Tài nguyên sinh vật phong phú, có các khu dự trữ sinh quyển. 

Câu 17. Chủ động “Sống chung với lũ” để khai thác các nguồn lợi kinh tế do lũ hàng năm đem lại là đặc 

trưng của vùng 

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng ven biển miền Trung. 

C. Vùng đồi núi. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 18. Hướng chính trong khai thác kinh tế biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là kết hợp 

A. khai thác sinh vật biển, khoáng sản và du lịch biển đảo. 

B. biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo nên thế kinh tế liên hoàn. 

C. bờ biển, đất liền và hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. 

D. du lịch biển, phát triển giao thông vận tải biển, du lịch miệt vườn. 

Câu 19. Thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long đối với phát triển du lịch là 

A. Đồng bằng châu thổ lớn, có đất phù sa sông với diện tích rộng. 

B. Khí hậu có tính cận Xích đạo, phân hoá hai mùa mưa khô rõ rệt. 

C. Địa hình thấp và bị cắt xẻ nhiều hình thành nên các vùng trũng. 

D. Tài nguyên sinh vật phong phú, có các khu dự trữ sinh quyển. 

Câu 20. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm phát triển mạnh chủ yếu 

do 

A. khí hậu cận xích đạo có sự phân hóa sâu sắc, nhiều giống vật nuôi tốt. 

B. nguồn thức ăn cho chăn nuôi phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

C. lực lượng lao động dồi dào, có kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi. 

D. sử dụng nhiều giống gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao trong chăn nuôi. 

Câu 21. Biện pháp quan trọng hàng đầu để sử dụng và cải tạo đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long là 

A. sử dụng nước ngọt. B. bảo vệ rừng.  

C. sử dụng phân hữu cơ. D. đắp đê ven biển. 

Câu 22. Thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long đối với nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là 

A. Đồng bằng châu thổ lớn, có đất phù sa sông với diện tích rộng. 

B. Khí hậu có tính cận Xích đạo, phân hoá hai mùa mưa khô rõ rệt. 

C. Sông ngòi, kênh rạch dày, nhiều nước; nhiều vùng trũng rộng. 

D. Tài nguyên sinh vật phong phú, biển rộng, nhiều vũng vịnh. 

Câu 23. Thuận lợi chủ yếu để chăn nuôi gia cầm ở Đồng bằng sông Cửu Long là  

A. Nhiều vùng trũng ngập nước, nguồn thức ăn phong phú. 



 42 

B. Công nghiệp chế biến và dịch vụ thú y phát triển nhanh. 

C. Nhiều đô thị, dân cư tập trung đông đúc nên nhu cầu lớn. 

D. Phụ phẩm từ thủy sản và hoa màu lương thực phong phú. 

Câu 24. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho ngành nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt phát triển mạnh 

ở Đồng bằng sông Cửu Long? 

A. Hai mặt giáp biển, ngư trường lớn. B. Ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. 

C. Tiềm năng thuỷ sản phong phú. D. Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

Câu 25. Mạng lưới sông ngòi ở Đồng bằng sông Cửu Long không có thế mạnh nào sau đây? 

A. Thủy sản. B. Du lịch. C. Giao thông vận tải. D. Thủy điện. 

Câu 26. Hướng sử dụng hợp lí tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long trong nông nghiệp không phải là 

A. nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. B. phát triển thuỷ sản, trái cây và lúa gạo. 

C. tích cực khai hoang mở rộng diện tích. D. phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. 

Câu 27. Việc khai thác nước ngầm quá mức ở Đồng bằng sông Cửu Long đã dẫn đến  

A. sụt lún bề mặt đồng bằng. B. ô nhiễm nguồn nước ngọt. 

C. đất đai bị nhiễm phèn nặng. D. nước sông nghèo phù sa. 

Câu 28. Biện pháp hàng đầu để cải tạo đất ở Tứ giác Long Xuyên của Đồng bằng sông Cửu Long là gì? 

A. Rửa phèn. B. Rửa mặn. C. Xen canh. D. Trồng rừng. 

Câu 29. Thuận lợi chủ yếu để phát triển mạnh nghề nuôi cá nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long là  

A. Lao động đông và có kinh nghiệm sản xuất hàng hoá. 

B. Diện tích mặt nước lớn, hoạt động dịch vụ phát triển. 

C. Nguồn vốn đầu tư lớn, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. 

D. Công nghiệp chế biến phát triển, nhiều giống tôm, cá. 

Câu 30. Biện pháp nào sau đây không hợp lý trong việc sử dụng và cải tạo tự nhiên Đồng bằng sông Cửu 

Long?  

A. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảm bảo công tác thủy lợi. 

B. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến, thay đổi cơ cấu mùa vụ. 

C. Tăng cường trồng cây công nghiệp, kết hợp với chế biến. 

D. Khai phá triệt để rừng ngập mặn để nuôi tôm xuất khẩu. 

Câu 31. Nội dung nào sau đây là biểu hiện của tài nguyên du lịch nhân văn ở Đồng bằng sông Cửu Long?  

A. Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt; nhiều cù lao, cồn giữa sông. 

B. Các vườn cây ăn quả xanh bốn mùa, các đảo, quần đảo gần bờ. 

C. Hệ sinh thái đất ngập nước và rừng tràm, sân chim và vườn cò. 

D. Hệ thống các chùa Khơ-me và nhiều di tích văn hoá tín ngưỡng. 

Câu 32. Hoạt động khai thác thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra quanh năm chủ yếu do 

A. phương tiện khai thác hiện đại. B. công nghiệp chế biến phát triển.. 

C. thị trường tiêu thụ ổn định. D. rất ít chịu ảnh hưởng của bão. 

Câu 33. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn? 

A. Xâm nhập mặn sâu. B. Bão hoạt động mạnh, 

C. Diện tích mặt nước giảm. D. Lũ lụt hằng năm gia tăng. 

Câu 34. Điểm khác biệt cơ bản để đồng bằng sông Cửu Long vượt trội so với đồng bằng sông Hồng trong 

vai trò cung cấp lương thực - thực phẩm cho cả nước là 

A. đặc điểm khí hậu. B. sự phong phú về nguồn nước. 

C. quy mô diện tích đất. D. trình độ thâm canh. 

Câu 35. Thế mạnh để phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. có sông ngòi dày đặc, nền nhiệt ổn định.  

B. nhiều khu rừng ngập mặn, cửa sông lớn. 
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C. có ngư trưởng trọng điểm, giầu sinh vật.  

D. nhiều vùng bãi triều, đầm phá khá rộng. 

Câu 36. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc ở Đồng bằng sông Cửu Long đã tạo thuận lợi cho 

A. hoạt động du lịch, thoát lũ nhanh hơn.  

B. đánh bắt thủy sản và du lịch sinh thái. 

C. giao thông đường thủy và nuôi trồng thủy sản. 

D. du lịch miệt vườn và xây dựng nhiều cảng biển. 

3. Vận dụng 

Câu 1. Biện pháp quan trọng hàng đầu để khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên cho sản xuất nông nghiệp 

ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. phát triển nuôi trồng thủy sản. B. giải quyết tốt vấn đề thủy lợi. 

C. bảo vệ các dải rừng ngập mặn. D. cải tạo vùng đất nhiễm phèn. 

Câu 2. Hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá được chú trọng phát triển ở nhiều nơi của Đồng bằng sông Cửu 

Long chủ yếu nhằm 

A. nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch. 

B. giảm tổn thất sau thu hoạch, tạo việc làm cho người dân. 

C. tạo việc làm cho người dân, hình thành các khu tiêu thụ. 

D. hình thành các khu tiêu thụ, nâng cao khả năng khai thác. 

Câu 3. Đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung màu mỡ do 

A. mạng lưới kênh rạch chằng chịt. B. diện tích lớn nhất cả nước. 

C. không có hệ thống đê điều. D. mùa mưa bị ngập nước. 

Câu 4. Biện pháp chủ yếu ứng phó với biến đổi khí hậu trong phát triển trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu 

Long là 

A. phân bố phù hợp, thay đổi cơ cấu mùa vụ. 

B. nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xuất khẩu. 

C. phát triển chuyên canh, sử dụng giống tốt. 

D. tăng diện tích, đảm bảo hợp lý nguồn nước. 

Câu 5. Đồng bằng sông Cửu Long chú trọng trồng lúa chất lượng cao chủ yếu nhằm 

A. thích ứng biến đổi khí hậu, tạo năng suất cao. 

B. phát huy các lợi thế, mở rộng hàng xuất khẩu. 

C. tăng hiệu quả kinh tế, thay đổi cơ cấu sản xuất. 

D. đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống. 

Câu 6. Biện pháp kĩ thuật quan trọng nhất để cải tạo đất chua, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. tích cực làm thủy lợi. B. cơ giới hóa khi làm đất. 

C. thay đổi cơ cấu cây trồng. D. sử dụng bón phân phù hợp. 

Câu 7. Hướng sử dụng hợp lí tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long cho phát triển công nghiệp là 

A. chú trọng ứng dụng công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo. 

B. đầu tư tìm kiếm, thăm dò và khai thác các loại khoáng sản chủ yếu. 

C. tăng cường công tác quản lí và sử dụng tốt các nguồn lực tự nhiên. 

D. đẩy mạnh sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng với bảo vệ môi trường. 

Câu 8. Điều kiện thuận lợi để phát triển trang trại ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. quỹ đất lớn, diện tích rộng, dân có kinh nghiệm sản xuất hàng hoá. 

B. có nhiều ô trũng ngập nước, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

C. vùng biển rộng, đường bờ biển dài, nhiều bãi triều, rừng ngập mặn. 

D. công nghiệp chế biến phát triển, gần kề với các thị trường rộng lớn. 

Câu 9. Đồng bằng sông Cửu Long chú trọng sử dụng hợp lí tự nhiên nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?  

A. Phát triển thành vùng có kinh tế hàng hoá hàng đầu của cả nước. 
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B. Tạo ra khu vực kinh tế quan trọng trên cơ sở phát triển bền vững. 

C. Xây dựng khu vực khai thác hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên. 

D. Phát triển vùng trọng điểm hàng đầu về lương thực, thực phẩm. 

Câu 10. Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long?  

A. Duy trì, bảo vệ tài nguyên rừng trong phát triển; cải tạo đất. 

B. Bảo vệ rừng; thau chua, rửa mặn đất bằng nguồn nước ngọt. 

C. Kết hợp khai thác biển với đất liền, đẩy mạnh nuôi thủy sản. 

D. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, sống chung cùng thiên tai. 

Câu 11. Yếu tố quan trọng nhất để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long 

là 

A. mở rộng quy mô sản xuất. B. tăng cường khoa học kĩ thuật. 

C. đa dạng hóa các sản phẩm. D. mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Câu 12. Biện pháp nào sau đây không đúng để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu 

Long? 

A. Nước ngọt là vấn đề hàng đầu vào mùa khô.  

B. Đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. 

C. Khai thác mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền.  

D. Đẩy mạnh khai hoang, khai thác đất rừng. 

Câu 13. Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long trong việc 

cải tạo tự nhiên, vì rất cần thiết cho 

A. thau chua và rửa mặn đất đai. B. hạn chế nước ngầm hạ thấp. 

C. ngăn chặn sự xâm nhập mặn. D. tăng cường phù sa cho đất. 

Câu 14. Vai trò chủ yếu của rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. cung cấp nguồn lâm sản có nhiều giá trị kinh tế.  

B. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai. 

C. giúp phát triển mô hình kinh tế nông, lâm kết hợp.  

D. tạo thêm diện tích, môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Câu 15. Hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu do 

A. mật độ xây dựng cao, triều cường. B. mưa tập trung lớn và triều cường. 

C. mưa bão lớn, lũ từ thượng nguồn. D. diện mưa bão rộng, xây dựng nhiều. 

Câu 16. Đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long phân bố ở Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên vì 

A. mùa khô kéo dài. B. tác động của triều cường. 

C. thường xuyên ngập nước. D. mạng lưới sông ngòi chằng chịt. 

Câu 17. Những vấn đề chủ yếu để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long là 

A. thủy lợi, bảo vệ rừng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lí. 

B. thủy lợi, cải tạo đất, duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng. 

C. thủy lợi, sống chung với lũ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lí. 

D. thủy lợi, phát triển nuôi trồng thủy sản, sống chung với lũ. 

Câu 18. Đàn gia cầm phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long do có thuận lợi nào sau đây? 

A. Nhiều đô thị, dân cư tập trung đông nên nhu cầu lớn. 

B. Nhiều vùng trũng ngâp nước, nguồn thức ăn phong phú. 

C. Ngành công nghiệp chế biến và thú y phát triển mạnh. 

D. Khí hậu ổn định và phụ phẩm lương thực phong phú. 

Câu 19. Giải pháp nào sau đây quan trọng nhất nhằm cân bằng sinh thái môi trường ở Đồng bằng sông 

Cửu Long? 

A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí. B. Xây dựng hệ thống canh tác hợp lí. 

C. Duy trì và bảo vệ rừng ngập mặn. D. Điều tiết dòng chảy sông Mê công. 
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Câu 20. Đồng bằng sông Cửu Long có đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao do 

A. nền nông nghiệp lâu đời, các ngành khác chưa phát triển. 

B. mức độ tập trung dân cư và đô thị hóa của vùng còn thấp. 

C. đất phù sa chiếm diện tích lớn, khả năng mở rộng nhiều. 

D. đồng bằng châu thổ có diện tích lớn, đất phù sa màu mỡ. 

Câu 21. Khó khăn chủ yếu trong sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, bề mặt đồng bằng bị cắt xẻ lớn. 

B. một số loại đất thiếu dinh dưỡng hoặc quá chặt, khó thoát nước. 

C. phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn, có một mùa khô sâu sắc. 

D. địa hình thấp, lũ kéo dài, có các vùng đất rộng lớn bị ngập sâu. 

Câu 22. Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô chủ yếu là do 

A. nhiều cửa sông, ba mặt giáp biển, có nhiều vùng trũng rộng lớn. 

B. địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

C. có nhiều vùng trũng rộng lớn, ba mặt giáp biển, địa hình đa dạng. 

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ba mặt giáp biển, nhiều cửa sông. 

Câu 23. Mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long mang lại những lợi ích chủ yếu là 

A. du lịch sinh thái, thủy sản, nguồn nước để sản xuất. 

B. phù sa, nguồn nước để sinh hoạt cho dân cư, du lịch. 

C. mang lại nước tưới cho cây trồng, du lịch miệt vườn. 

D. thủy sản, phù sa, nước ngọt để rửa phèn mặn cho đất. 

Câu 24. Để nâng cao giá trị nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, vấn đề cần quan tâm hàng 

đầu là 

A. mở rộng diện tích nuôi trồng. B. đảm bảo nguồn thức ăn. 

C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến. D. mở rộng thị trường. 

Câu 25. Mục đích chủ yếu của việc sử dụng hợp lí, cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững.  

B. tăng nhanh sản lượng lương thực, thực phẩm. 

C. khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên.  

D. bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Câu 26. Nguyên nhân dẫn đến mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng ngắn là do 

A. mùa khô kéo dài, lưu lượng nước sông giảm.  

B. địa hình thấp, phương thức canh tác lạc hậu. 

C. nhiều cửa sông, địa hình thấp và bằng phẳng.  

D. dải rừng ngập mặn suy giảm, nhiều cửa sông. 

Câu 27. Đồng bằng sông Cửu Long cần bảo vệ và phát triển rừng nhằm 

A. cung cấp gỗ tròn và lâm sản phục vụ xuất khẩu. 

B. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai. 

C. phát triển công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản. 

D. tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. 

Câu 28. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế là định hướng quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu nhằm 

A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế chung.  

B. giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nhân lực. 

C. tăng trưởng kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

D. khai thác hiệu quả tài nguyên sinh vật và khí hậu. 

Câu 29. Ý nghĩa chủ yếu của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội. 

B. nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giải quyết tốt vấn đề lương thực cả nước. 
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C. phân bố lại dân cư, xóa đói giảm nghèo và tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. 

D. tăng sản lượng lương thực, thực phẩm, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế. 

Câu 30. Phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long vì 

A. đây là vùng trọng điểm số một về lương thực, thực phẩm của nước ta. 

B. thiên nhiên rất đa dạng, giàu tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn. 

C. vùng có nhiều tiềm năng lớn về tự nhiên để phát triển kinh tế-xã hội. 

D. thiên nhiên giàu có nhưng chưa được khai thác đúng mức, gây lãng phí. 

II. DẠNG ĐÚNG/SAI 

Câu 1. Cho thông tin sau: 

 Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, địa hình thấp, bằng phẳng, thuận lợi 

cho canh tác nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác. Vùng có ba loại đất chính: Đất phù sa sông có 

diện tích khoảng hơn 1 triệu ha, phân bố dọc sông Tiền, sông Hậu, là loại đất tốt, màu mỡ, thích hợp trồng 

lúa và các loại cây trồng khác. Đất phèn có hơn 1,6 triệu ha, đất mặn có gần 1 triệu ha. 

 a) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là đất mặn. (Sai) 

 b) Diện tích đất phèn, đất mặn lớn gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

(Đúng) 

 c) Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngành trồng trọt, giải pháp quan trọng nhất là cải tạo đất cho Đồng 

bằng sông Cửu Long. (Đúng) 

 d) Giải pháp quan trọng nhất để cải tạo đất ở Đồng bằng sông Cửu Long là sử dụng các loại phân bón 

thích hợp, bổ sung dinh dưỡng cho đất. (Sai) 

Câu 2. Cho thông tin sau: 

Tính từ cuối năm 2015 đến nay, nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã bị nhiễm mặn, trong 

đó đã có 11/13 tỉnh/thành công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn. Những thay đổi nguồn nước 

từ thượng nguồn sông Mê Kông hay những tác động khác như nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lũ lụt, khô 

hạn, xâm nhập mặn và xói lở đất,...đã làm cho vùng này đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức. Dưới tác 

động đó, Đồng bằng sông Cửu Long ước tính hàng trăm nghìn ha đất khô hạn, sản lượng lương thực và 

năng suất cây trồng có nguy cơ giảm sút lớn, đe dọa tới an ninh lương thực của quốc gia. 

a) Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. (Đúng) 

b) Diện tích rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhanh do tình trạng nhiễm mặn. (Sai) 

c) Nước biển dâng cao là một trong những nguyên nhân làm cho Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm 

nhập mặn sâu. (Đúng) 

d) Giải pháp quan trọng để ứng phó nguy cơ hạn mặn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long là phát 

triển hệ thống thủy lợi, thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. (Đúng) 

Câu 3. Cho thông tin sau: 

 Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nuớc ta, được bồi tụ phù sa bởi hệ thống sông 

Mê Công và phù sa biển. Vùng có quỹ đất lớn với các nhóm đất chính: nhóm đất phù sa sông phân bố ven 

sông Tiền, sông Hậu; nhóm đất phèn ở vùng Đồng Tháp Muời, vùng trũng Cà Mau,...; nhóm đất mặn ở 

vành đai ven biển. 

 a) Đồng bằng sông Cửu Long được bồi tụ bởi phù sa sông trên cơ sở có vịnh biển nông và thềm lục địa 

mở rộng. (Đúng) 

 b) Biện pháp hàng đầu để cải tạo đất ở Đồng bằng sông Cửu Long là sử dụng hợp lí nước ngọt. (Đúng) 

 c) Vấn đề nước ngọt đặc biệt quan trọng với Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu do vùng có một mùa 

khô sâu sắc kéo dài. (Đúng) 

 d) Đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu do đồng bằng rộng lớn, dân cư 

đông. (Sai) 

Câu 4. Cho thông tin sau: 
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 Khí hậu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang tính chất cận xích đạo. Nhiệt độ trung bình trên 

25°c, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ, số giờ nắng cao; lượng mưa trung bình năm khoảng 1 500 - 2 

000 mm. Khí hậu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhiệt đới, có tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt 

trời. 

 a) Khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long phân thành hai mùa mưa và khô rõ rệt. (Đúng) 

 b) Sản phẩm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là các loài nhiệt đới và cận xích đạo. 

(Đúng) 

 c) Có nhiều vùng trũng rộng lớn là nguyên nhân khiến Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn gay 

gắt. (Sai) 

 d) Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu khiến sâu bệnh phát triển phá hoại mùa 

màng ở Đồng bằng sông Cửu Long. (Sai) 

Câu 5. Cho biểu đồ: 

 
DIỆN TÍCH LÚA MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2017, 2020 VÀ 2021 

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn) 

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ giảm nhiều hơn Đồng bằng sông Cửu Long . (Sai) 

b) Đồng bằng sông Cửu Long giảm chậm hơn Trung du và miền núi Bắc Bộ. (Sai) 

c) Đồng bằng sông Hồng giảm chậm hơn Đồng bằng sông Cửu Long. (Sai) 

d) Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhiều hơn Đồng bằng sông Hồng. (Đúng) 

Câu 6. Cho thông tin sau: 

Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ xa nhất về phía Nam của Việt Nam có diện tích khoảng 

40,9 nghìn km2. Có địa hình thấp, bằng phẳng; khí hậu mang tính chất cận xích đạo; mạng lưới sông ngòi, 

kênh rạch dày đặc. Với vùng biển rộng, nhiều đảo, nổi bật là đảo Phú Quốc. 

a) Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta. (Đúng) 

b) Đồng bằng sông Cửu Long không thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển. (Sai) 

c) Đặc điểm vị trí địa lí, khí hậu và địa hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là nguyên nhân chủ 

yếu làm tăng diện tích đất phèn, đất mặn. (Đúng) 

d) Biến đổi khí hậu làm gia tăng hậu quả của hạn hán và quá trình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông 

Cửu Long. (Đúng) 

Câu 7. Cho thông tin sau: 

 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, có hai nhánh sông chính 

(sông Tiền và sông Hậu) của hệ thống sông Cửu Long với nguồn nước dồi dào, chế độ nước điều hoà là 

nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thuỷ sản và hoạt động du lịch. Hơn 

nữa, địa hình thấp, cắt xẻ nhiều tạo nên nhiều vùng trũng rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 

 a) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích nuôi thủy sản lớn nhất nước ta. (Đúng) 

 b) Đồng bằng sông Cửu Long nuôi thủy sản nước ngọt, nước lợ và cả thủy sản nước mặn. (Đúng) 
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 c) Khó khăn đối với nuôi thủy sản nước ngọt của Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là tình trạng xâm 

nhập mặn lấn sâu. (Đúng) 

 d) Để khắc phục khó khăn về tự nhiên với nuôi thủy sản, Đồng bằng sông Cửu Long cần khai thác tối 

đa diện tích rừng ngập mặn để nuôi thủy sản. (Sai) 

Câu 8. Cho thông tin sau: 

Đồng bằng sông Cửu Long có tài nguyên du lịch phong phú. Khách du lịch và doanh thu du lịch có xu 

hướng tăng đều từ 2015 đến 2019, năm 2020, 2021 giảm nhưng hiện nay đang dần phục hồi trở lại. Loại 

hình du lịch đặc trưng là du lịch sinh thái, sông nước, nghỉ dưỡng biển đảo và văn hóa lễ hội. 

a) Loại hình du lịch đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long là kiến trúc, nghệ thuật. (Sai) 

b) Số lượt khách du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ 2015 đến nay rất ổn định (Sai) 

c) Lượng khách du lịch năm 2020, 2021 giảm là do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. (Đúng) 

d) Yếu tố tạo bước đột phá trong phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long là chính sách ưu 

đãi và thu hút đầu tư. (Đúng) 

Câu 9. Cho bảng số liệu: 

Diện tích nuôi trồng và sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản (nghìn ha) 742,7 757 801,3 811,6 

Tổng sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn) 2999,1 3703,4 4834,2 4918,6 

- Nuôi trồng 1986,6 2471,3 3320,8 3410,5 

- Đánh bắt 1012,5 1232,1 1513,4 1508,1 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022) 

a) Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng liên tục qua các năm. (Đúng) 

b) Sản lượng thuỷ sản đánh bắt tăng liên tục qua các năm. (Sai) 

c) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô diện tích nuôi trồng và sản lượng 

thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021. (Đúng) 

d) Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng. (Sai) 

Câu 10. Cho thông tin sau: 

 Khoáng sản ở Đồng bằng sông Cửu Long có dầu mỏ và khí tự nhiên ở vùng thềm lục địa; vật liệu xây 

dựng có đá vôi ở khu vực Hà Tiên (Kiên Giang), đá xây dựng ở vùng Bảy Núi (An Giang); sét, cao lanh,... 

Ngoài ra, còn có than bùn ở các khu vực đầm lầy, dưới rừng ngập nước (Kiên Giang, Cà Mau,...) 

 a) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có trữ lượng than nâu lớn nhất cả nước. (Sai) 

 b) Tài nguyên khoáng sản thuận lợi cho Đồng bằng sông Cửu Long phát triển một số ngành công nghiệp 

khai thác và chế biến. (Đúng) 

 c) Ngành sản xuất vật liệu xây dựng phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu do có nguồn nguyên 

liệu phong phú. (Đúng) 

 d) Khó khăn chủ yếu với việc khai thác khoáng sản ở Đồng bằng sông Cửu Long là thiếu vốn, trình độ 

khoa học kĩ thuật hạn chế. (Sai) 

Câu 11. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2021 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Khai thác 1012,5 1232,1 1513,4 1508,1 

Nuôi trồng 1986,6 2471,3 3320,8 3410,5 

 (Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2011, 2016, 2022) 
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a) Sản lượng thủy sản khai thác cao hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng. (Sai) 

b) Tổng sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng. (Đúng) 

c) Hoạt động nuôi trồng thủy sản ngày càng có vai trò quan trọng trong ngành thủy sản ở Đồng bằng 

sông Cửu Long. (Đúng)  

d) Biểu đồ miền là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản của vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021. (Đúng) 

Câu 12. Cho bảng số liệu: 

Tình hình sử dụng đất của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2022 

 (Đơn vị: nghìn ha) 

Các loại đất Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long 

Tổng diện tích đất 2106,0 4057,6 

Đất nông nghiệp 869,3 2607,1 

Đất lâm nghiệp 519,8 302,1 

Đất chuyên dùng 318,4 262,7 

Đất ở 141,0 124,3 

Đất chưa sử dụng 357,5 761,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023) 

a) Diện tích đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long lớn gấp 3,5 lần Đồng bằng sông Hồng. 

(Sai) 

b) Diện tích đất chuyên dùng của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp hơn 1,2 lần Đồng bằng sông Cửu Long. 

(Đúng)    

c) Diện tích đất lâm nghiệp của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp hơn 1,7 lần Đồng bằng sông Cửu Long. 

(Đúng) 

d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất để so sánh diện tích sử dụng đất của Đồng bằng sông Hồng 

và Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2022. (Đúng) 

Câu 13. Cho bảng số liệu: 

Diện tích nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 

giai đoạn 2010 - 2021 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 

Tiêu chí 
2010 2015 2020 2021 

Tổng sản lượng thuỷ sản  2999,1 3703,4 4834,2 4918,6 

- Sản lượng nuôi trồng 1986,6 2471,3 3320,8 3410,5 

- Sản lượng đánh bắt 1012,5 1232,1 1513,4 1508,1 

a) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất thủy sản lớn nhất nước ta. (Đúng) 

b) Biểu đồ đường là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi 

trồng và đánh bắt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2021. (Đúng) 

c) Tỉ trọng sản lượng thủy sản đánh bắt có xu hướng tăng trong cơ cấu giá trị sản lượng thủy sản. (Sai) 

d) Sản lượng nuôi trồng luôn cao hơn đánh bắt do nuôi trồng có nhiều thuận lợi để phát triển. (Đúng) 

Câu 14. Cho bảng số liệu: 
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Sản lượng gỗ khai thác một số vùng của nước ta giai đoạn 2018 - 2021 

(Đơn vị: Nghìn m3) 

Năm 2018 2019 2020 2021 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 4087,8 4315,1 4419,3 4847,9 

Tây Nguyên 685,7 699,3 712,0 753,7 

Đồng bằng sông Cửu Long 800,5 801,8 805,9 797,3 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

a) Sản lượng gỗ khai thác ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục. (Sai) 

b) Sản lượng gỗ khai thác ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn nhất. (Sai) 

c) Tốc độ tăng trưởng sản lượng gỗ khai thác ở Đồng bằng sông Cửu Long thấp nhất. (Đúng) 

d) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để so sánh quy mô sản lượng gỗ khai thác một số vùng 

của nước ta, giai đoạn 2018 - 2021. (Sai) 

Câu 15. Cho bảng số liệu: 

Diện tích và sản lượng lương thực có hạt của một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long,  

năm 2022 

Tỉnh Long An Đồng Tháp An Giang Kiên Giang 

Diện tích lương thực có hạt (Nghìn ha) 509,4 486,1 610,5 700,1 

Sản lượng lương thực có hạt (Nghìn tấn) 2861,1 3234,9 3943,8 4405,4 

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023) 

 a) Kiên Giang có diện tích và sản lượng lương thực có hạt cao nhất trong các tỉnh trên. (Đúng) 

 b) Năng suất lương thực có hạt của Long An thấp hơn Đồng Tháp, cao hơn An Giang. (Sai) 

 c) Đồng Tháp có diện tích lương thực có hạt thấp nhưng năng suất cao nhất. (Đúng) 

 d) Do áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nên các tỉnh đều đạt được sản lượng lương thực cao. 

(Đúng) 

Câu 16. Cho bảng số liệu: 

Diện tích và sản lượng lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2021 

Năm 2010 2015 2020 2021 

Diện tích (Nghìn ha) 3 945,9 4 301,5 3 963,7 3 898,6 

Sản lượng (Triệu tấn) 21,6 25,6 23,8 24,3 

 (Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022) 

 a) Diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục qua các năm. (Sai) 

 b) Diện tích lúa có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng của sản lượng. (Đúng) 

 c) Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục qua các năm. (Đúng) 

 d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện diện tích và sản lượng lúa ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2021. (Đúng) 

III. TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Tính năng suất gieo trồng lúa cả năm ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, biết diện tích lúa cả 

năm ở vùng này là 3 802,6 nghìn ha và sản lượng lúa là 23 536,3 nghìn tấn. (làm tròn kết quả đến số thập 

phân thứ nhất của tạ/ha)  

Trả lời 

Đáp án: 23536,3 : 3802,6 = 6,189528 tấn/ha ≈ 61,9 tạ/ha 

Câu 2.  Năm 2021, đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng lúa là 3,9 triệu ha, năng suất lúa đạt 62,3 

tạ/ha. Hỏi sản lượng lúa của đồng bằng là bao nhiêu triệu tấn? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của 

triệu tấn) 

Trả lời 
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Đáp án: 62,3 x 3,9 = 242,97 triệu tạ ≈ 24,3 triệu tấn 

Câu 3. Năm 2021 dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,4 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 26,4%. 

Tính số dân nông thôn của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 

nhất của triệu người) 

Trả lời 

- Số dân thành thị của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 là: (26,4 x 17,4) : 100 = 4,5936 triệu người. 

Đáp án: 17,4 - 4,5936 ≈ 12,8 

Câu 4. Năm 2021, diện tích lúa của cả nước là 7238,9 nghìn ha, của Đồng bằng Sông Cửu Long là 3898,6 

nghìn ha. Tính tỉ trọng diện tích lúa của Đồng bằng sống Cửu Long so với cả nước. (làm tròn đến số thập 

phân thứ nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: (3898,6 : 7238,9) x 100 ≈ 53,9 

Câu 5. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thủy sản khai thác và số lượng tàu, thuyền khai thác thủy sản  

của cả nước và một số vùng, năm 2022 

Vùng Cả nước Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long 

Sản lượng thủy sản khai thác 

(nghìn tấn) 
3874,2 359,0 1416,4 

Số lượng tàu, thuyền khai thác 

thủy sản (chiếc) 
93122 5374 21318 

(Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê,2023) 

Cho biết số lượng tàu, thuyền của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 gấp bao nhiêu lần Đông Nam 

Bộ? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 

Trả lời 

Đáp án: 21318 : 5374 ≈ 4 

Câu 6. Năm 2021 dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,4 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 26,4%. 

Tính tỉ lệ dân nông thôn của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 

nhất của %) 

Trả lời 

Đáp án: 100 - 26,4 = 73,6 

Câu 7. Cho bảng số liệu: 

Số dân và sản lượng lương thực có hạt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Năm 2012 2022 

Số dân (nghìn người) 17398,7 17432,1 

Sản lượng lương thực có hạt (triệu tấn) 24,5 23,7 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022) 

Bình quân lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là bao nhiêu kg/người? (làm tròn kết 

quả đến hàng đơn vị của kg/người) 

Trả lời 

Đáp án: 23700 : 17432,1 = 1,359561 tấn/người ≈ 1319 kg/người 

Câu 8. Cho bảng số liệu: 

Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2021. 

Năm 2010 2015 2021 
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Diện tích cây lúa (triệu ha) 3,94 4,3 3,98 

Sản lượng cây lúa (triệu tấn) 21,6 25,6 24,3 

 (Nguồn: Tổng cục thống kê 20111, 2016, 2022) 

Cho biết từ năm 2010 - 2021, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm bao nhiêu tạ/ha? 

(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha) 

Trả lời 

- Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long nămm 2010 là: 21,6 : 3,94 = 5,482234 tấn/ha = 54,82234 

tạ/ha. 

- Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long nămm 2021 là: 24,3 : 3,98 = 6,105528 tấn/ha = 61,05528 

tạ/ha. 

Đáp án: 61,05528 - 54,82234 ≈ 6,2 

Câu 9. Cho bảng số liệu: 

Số dân và sản lượng lương thực có hạt của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Năm 2012 2022 

Số dân (nghìn người) 17398,7 17432,1 

Sản lượng lương thực có hạt (triệu tấn) 24,5 23,7 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2021, 2022) 

Bình quân lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 gấp bao nhiêu lần năm 2012? (làm tròn 

kết quả đến số thập phân thứ hai) 

- Bình quân lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 là: 24500 : 17398,7 = 1,408151 

tấn/người = 1408,151 kg/người. 

- Bình quân lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là: 23700 : 17432,1 = 1,359561 

tấn/người = 1359,561 kg/người. 

Đáp án: 1359,561 : 1408,151 ≈ 0,97 

Câu 10. Cho bảng số liệu: 

Doanh thu du lịch của Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2021 và 2022 

 (Đơn vị: Tỷ đồng) 

Vùng 2021 2022 

Đồng bằng Sông Cửu Long 314,1 957,2 

                               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2023) 

Tính tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch của Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022 so với năm 2021 

(coi năm 2021 = 100%)? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 

Trả lời 

Đáp án: (957,2 : 314,1) x 100 ≈ 305 

Câu 11. Cho bảng số liệu: 

Diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2022 

Vùng 
Diện tích 

(nghìn ha) 

Sản lượng 

(nghìn tấn) 

Cả nước 7109,0 42660,7 

Đồng bằng sông Cửu Long 3802,6 23536,3 

(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB Thống kê Việt Nam, 2023) 

Cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long có năng suất lúa năm 2022 cao hơn trung bình cả nước bao 

nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của tạ/ha) 
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Trả lời 

- Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là: 23536,3 : 3802,6 = 6,189528 tấn/ha 

= 61,89528 tạ/ha. 

- Năng suất lúa trung bình của cả nước năm 2022 là: 42660,7 : 7109,0 = 6,000942 tấn/ha = 60,00942 

tạ/ha. 

Đáp án: 61,89528 - 60,00942 ≈ 1,89 

 

 


